TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO CỦA AD LƯU HỮU PHƯỚC
BÀI 1. PHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM
1. Diễn biến hòa bình là?
a. Là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành
b. Là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ của các nước tiến bộ và các thế lực phản động tiến hành từ bên trong bằng biện pháp quân sự do chủ nghĩa đế quốc
c. Là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính quyền của các nước từ bên trong bằng biện pháp phi vũ trang do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành
d. Là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính quyền của các nước từ bên trong bằng biện pháp phi vũ trang
2. Nội dung chính của chiến lược "Diễn biến hoà bình" là kẻ thù sử dụng thủ đoạn phá hoại nào, làm suy yếu từ bên trong các nước xã hội chủ nghĩa
a. kinh tế, tư tưởng, văn hoá, xã hội, đối ngoại, an ninh
b. chính trị, tư tưởng, văn hoá, xã hội, đối ngoại, an ninh
c. kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, đối ngoại, an ninh
d. kinh tế, chính trị, đối ngoại, an ninh
3. Bạo loạn lật đổ gồm có những hình thức nào:
a. Bạo loạn chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang và gây rối.
b. Bạo loạn vũ trang kết hợp với bạo loạn chính trị và gây rối.
c. Bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang hoặc bạo loạn chính trị kết hợp với vũ trang
d. Bạo loạn chính trị kết hợp với gây rối và vũ trang.
4. Quan hệ giữa “Diễn biến hoà bình” và bạo loạn lật đổ như thế nào?
a. Diễn biến hoà bình tạo thời cơ cho bạo loạn lật đổ.
b. Diễn biến hoà bình là nguyên nhân của bạo loạn lật đổ.
c. Diễn biến hoà bình là quá trình tạo nên những điều kiện, thời cơ cho bạo loạn lật đổ.
d. Diễn biến hoà bình là quá trình tạo những điều kiện, thời cơ để kẻ thù tiến hành xâm lược
5. Mục tiêu của các thế lực thù địch thực hiện “Diễn biến hoà bình” chống phá cách mạng Việt Nam
a. Xóa bỏ chế độ XHCN, chuyển hoá nước ta theo con đường tư bản chủ nghĩa.
b. Xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng và buộc ta lệ thuộc vào chúng.
c. Xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ chế độ XHCN.
d. Xoá bỏ nhà nước XHCN và buộc ta chấp nhận các điều kiện của chúng.
6. Mục đích thủ đoạn chống phá về kinh tế của các thế lực thù địch đối với nước ta là gì?
a. Chuyển hoá nền kinh tế Việt Nam, gây sức ép chính trị, cấm viện trợ, chuyển giao công nghệ.
b. Ngăn cảm sự giúp đỡ, viện trợ, chuyển giao công nghệ của các nước để gây sức ép chính trị.
c. Khích lệ kinh tế nhà nước phát triển trở thành thành phần kinh tế chủ đạo.
d. Chuyển hoá nền kinh tế Việt Nam theo quỹ đạo kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa.
7. Một trong những nội dung chống phá thủ đoạn về kinh tế của chiến lược “Diễn biến hoà bình” là gì
a. Khích lệ thành phần kinh tế tư nhân phát triển, từng bước làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước.
b. Khích lệ kinh tế 100% vốn nước ngoài phát triển, làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước.
c. Khích lệ kinh tế cá thể, tiểu chủ phát triển, làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước.
d. Khích lệ kinh tế tư bản Nhà nước phát triển, làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước.
8. Kẻ thù thực hiện thủ đoạn diễn biến hoà bình phá hoại kinh tế của ta nhằm
a. Đặt ra các điều kiện để buộc ta phải theo quĩ đạo của chúng.
b. Đặt ra các điều kiện và tạo cớ để tiến công quân sự.
c. Đặt ra các điều kiện và gây sức ép về chính trị.
d. Đặt ra các điều kiện để lật đổ hệ thống chính trị
9. Một trong những nội dung kẻ thù thực hiện chống phá ta về chính trị:
a. Phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân của các tổ chức chính trị.
b. Chia rẽ nội bộ, kích động gây rối loạn các tổ chức trong xã hội.
c. Cô lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước XHCN với quân đội và nhân dân.
d. Các thế lực thù địch kích động đòi thực hiện chế độ “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”.
10.  Một trong những nội dung chống phá về chính trị trong chiến lược “Diễn biến hoà bình”
a. Đối lập Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
b. Phủ định Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng
c. Đối lập nhiệm vụ kinh tế- xã hội và quốc phòng – an ninh 
d. Chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm mất vai trò của Đảng
11. Một trong những nội dung chống phá về chính trị trong chiến lược “Diễn biến hoà bình”
a. Tận dụng những sơ hở trong đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước ta, sẵn  sàng can thiệp trắng trợn bằng sức mạnh quân sự để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
b. Tận dụng những sơ hở trong đường lối của Đảng, sẵn sàng can thiệp trắng trợn bằng sức mạnh kinh tế để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
c. Phá hoại, tận dụng những sơ hở trong đường lối của Đảng, sẵn sàng can thiệp trắng trợn bằng sức mạnh kinh tế để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
d. Phá hoại, xuyên tạc đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta.
12.  Chống phá ta về tư tưởng-văn hoá trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ nhằm:
a. Xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
b. Phá hoại sự đoàn kết của toàn đảng, toàn quân, toàn dân.
c. Phá hoại nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng và Nhà nước ta
d. Phá hoại, xuyên tạc đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta.
13.  Thực hiện thủ đoạn “Diễn biến hoà bình” về văn hoá, kẻ thù tập trung tấn công:
a. Vào truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.
b. Vào những sản phẩm văn hoá quý báu của dân tộc Việt Nam.
c. Vào bản sắc văn hoá và giá trị văn hoá của dân tộc Việt Nam. 
d. Vào nền tảng tư tưởng của dân tộc Việt Nam
14.  Thực hiện thủ đoạn “Diễn biến hoà bình” về văn hoá, kẻ thù tập trung tấn công nhằm phá vỡ điều gì?
a. Phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, ra sức truyền bá tư tưởng tư sản vào các tầng lớp nhân dân.
b. Phá vỡ tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước CHXHCN Việt Nam
c. Phá vỡ tình yêu quê hương đất nước, ra sức truyền bá tư tưởng tư sản vào các tầng lớp nhân dân.
d. Ra sức truyền bá tư tưởng tư sản vào các tầng lớp nhân dân.
15.  Thực hiện thủ đoạn “Diễn biến hoà bình” về văn hoá, kẻ thù lợi dụng việc mở rộng hợp tác quốc tế nhằm mục đích gì?
a. Du nhập những sản phẩm văn hoá đồi trụy, lối sống phương Tây, để kích động lối  sống tư bản trong thanh niên từng bước làm phai mờ bản sắc văn hoá và giá trị văn hoá của dân tộc Việt Nam
b. Du nhập lối sống phương Tây, để kích động lối sống tư bản trong thanh niên từng bước làm phai mờ bản sắc văn hoá của dân tộc Việt Nam
c. Du nhập những sản phẩm văn hoá đồi trụy để từng bước làm phai mờ bản sắc văn hoá và giá trị văn hoá của dân tộc Việt Nam
d. Du nhập lối sống phương Tây, để kích động lối sống tư bản trong thanh niên Việt Nam.
16.  Các thế lực thù địch "Lợi dụng vấn đề tôn giáo – dân tộc" để chống phá ta như thế nào?
a. Lợi dụng chính sách bình đẳng, tự do dân chủ của ta
b. Lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta để truyền đạo trái phép.
c. Lợi dụng những sai sót, sơ hở của Đảng và nhà nước ta để vu cáo.
d. Triệt để lợi dụng, dân chủ, tự do của ta để tuyên truyền xuyên tạc.
17.  Thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”,  kẻ thù triệt để lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của Đảng ta để:
a. Truyền bá mê tín dị đoan và tư tưởng phản động chống chủ nghĩa xã hội.
b. Truyền đạo trái phép, truyền bá mê tín dị đoan và tư tưởng chống đối nhằm thực hiện âm mưu tôn giáo hoá dân tộc.
c. Truyền bá mê tín dị đoan, tập hợp lực lượng để chống phá cách mạng.
d. Truyền bá mê tín và tổ chức lực lượng khủng bố.
18.  Một trong những nội dung kẻ thù lợi dụng để chống phá cách mạng Việt Nam về vấn đề dân tộc là:
a. Lợi dụng các mâu thuẫn của đồng bào dân tộc để kích động.
b. Lợi dụng các hủ tục lạc hậu của đồng bào dân tộc để kích động.
c. Lợi dụng tư tưởng đòi li khai, tự quyết dân tộc để kích động.
d. Lợi dụng các mâu thuẫn giữa các dân tộc do nhiều nguyên nhân gây ra.
19.  Các thế lực thù địch lợi dụng xu thế mở rộng, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực QP&AN nhằm:
a. Thực hiện xâm nhập, tăng cường hoạt động tình báo thu thập bí mật quốc gia.
b. Đòi phi chính trị hóa đối với lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam 
c. Tăng cường hoạt động tình báo thu thập bí mật quốc gia.
d. Đòi quân đội và công an là lực lượng trung lập, tách rời sự lãnh đạo của đảng
20.  Một trong những thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh:
a. Đòi tách quân đội, công  an  với các tổ chức chính trị xã hội khác
b. Đòi phi chính trị hóa đối với lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam
c. Đòi phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối với lực lượng vũ trang
d. Đòi quân đội và công an là lực lượng trung lập, tách rời sự lãnh đạo của đảng
21.  Đối với lực lượng Quân đội và Công an, các thế lực thù địch chủ trương vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng với luận điểm:
a. Đòi “phi chính trị hóa” đối với lực lượng quân đội, công an nhân dân Việt Nam
b. Đòi “phi chính trị hóa” đối với lực lượng công an nhân dân Việt Nam
c. Đòi “phi chính trị hóa” đối với lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam
d. Đòi quân đội và công an là lực lượng trung lập, tách rời sự lãnh đạo của đảng
22.  Một trong những thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực đối ngoại trong chiến lược “Diễn biến hoà bình”:
a. Chia rẽ Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa và các nước tiến bộ.
b. Chia rẽ Việt Nam với Lào và các nước xã hội chủ nghĩa.
c. Chia rẽ Việt Nam với Campuchia và các nước tiến bộ.
d. Chia rẽ Việt Nam với Lào, Campuchia và các nước xã hội chủ nghĩa.
23.  Trên lĩnh vực đối ngoại, các thế lực thù địch lợi dụng chủ trương Việt Nam mở rộng hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới để:
a. Hướng Việt Nam đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.
b. Giúp Việt Nam phát triển.
c. Kéo Việt Nam thụt lùi về kinh tế.
d. Khống chế Việt Nam về kinh tế.
24.  Trong các thủ đoạn sau, thủ đoạn nào không phải của chiến lược diễn biến hòa bình?
a. Xâm nhập về văn hóa
b. Phát động chiến tranh hạt nhân
c. Chống phá về chính trị tư tưởng
d. Vô hiệu hóa lực lượng vũ trang
25.  Trong quá trình bạo loạn, bọn phản động tìm mọi cách để:
a. Mở rộng quy mô, lực lượng, kêu gọi nước ngoài can thiệp
b. Mở rộng phạm vi, quy mô, lực lượng, kêu gọi tài trợ của nước ngoài.
c. Mở rộng phạm vi, quy mô, lực lượng, đập phá trụ sở, uy hiếp chính quyền địa phương.
d. Mở rộng phạm vi, quy mô, lực lượng, đập phá trụ sở, lật đổ chính quyền địa
phương.
26.  Nguyên tắc xử lí khi có đấu tranh chống bạo loạn là:
a. Nhanh gọn, kiên quyết, linh hoạt, đúng đối tượng, sử dụng lực lượng và phương thức đấu tranh phù hợp, không để lan rộng, kéo dài.
b. Nhanh gọn, kiên quyết, triệt để đúng đối tượng, không để lan rộng, kéo dài.
c. Nhanh gọn, khôn khéo đúng đối tượng, sử dụng lực lượng phù hợp, không để lan rộng, kéo dài.
d. Nhanh gọn, kiên quyết, linh hoạt, mềm dẻo đúng đối tượng, không để lan rộng, kéo dài.
27.  Một trong những mục tiêu phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”:
a. Bảo vệ vững chắc nhà nước XHCN
b. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước tạo môi trường hoà bình để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
c. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của quốc gia, dân tộc
d. Bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc
28.  Nhiệm vụ phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ được xác định là:
a. Nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ QP&AN hiện nay và là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.
b. Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt trong các nhiệm vụ QP- AN ở nước ta hiện nay.
c. Nhiệm vụ cơ bản lâu dài trong các nhiệm vụ QP- AN ở nước ta hiện nay.
d. Nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.
29.  Phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ cần phát huy sức mạnh tổng hợp của:
a. Khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
b. Khối đại đoàn kết toàn dân, toàn quân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
c. Khối đại đoàn kết toàn dân, lực lượng vũ trang dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
d. Khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
30.  Đặc điểm gây rối là gì?
a. Diễn ra tự phát do bị các lực lượng quá khích kích động
b. Diễn ra bất ngờ, không gian hẹp, thời gian ngắn
c. Diễn ra tự phát do các thế lực thù địch kích động
d. Diễn ra tự phát do các phần tử chống đối trong xã hội
31.  Địch thường lợi dụng gây rối để làm gì?
a. Địch lợi dụng để tập duyệt âm mưu phá hoại, lật đổ chính quyền
b. Địch lợi dụng để gây bạo loạn, gây chiến tranh
c. Địch lợi dụng để tập duyệt hoặc mở màn cho bạo loạn lật đổ
d. Địch lợi dụng để phá hoại, gây rối, mất trật tự an ninh
32.  Để góp phần làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ cần nắm vững một trong những mục tiêu?
a. Bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
b. Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân
c. Bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc
d. Bảo vệ an ninh chính trị của đất nước
33.  Để góp phần làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ cần nắm vững một trong những mục tiêu?
a. Bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
b. Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân
c. Bảo vệ cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân
d. Bảo vệ an ninh chính trị của đất nước
34.  Để góp phần làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ cần nắm vững một trong những mục tiêu?
a. Bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
b. Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân
c. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc
d. Bảo vệ an ninh chính trị của đất nước
35.  Để góp phần làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ cần nắm vững một trong những mục tiêu?
a. Bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
b. Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân
c. Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa
d. Bảo vệ an ninh chính trị của đất nước
36.  Một trong những quan điểm trong đấu tranh phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”
a. Là một cuộc đấu tranh dân tộc rất gay go, quyết liệt trên mọi lĩnh vực
b. Là một cuộc đấu tranh giai cấp gay go, quyết liệt, lâu dài và phức tạp trên mọi lĩnh vực
c. Là cuộc đấu tranh giai cấp; đấu tranh dân tộc gay go, quyết liệt, lâu dài và phức tạp trên mọi lĩnh vực
d. Là một cuộc đấu tranh giải quyết vấn đề ai thắng ai giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội
37.  Nghị quyết 04 của BCHTW khóa XII chỉ ra bao nhiêu biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”?
a. 25 biểu hiện
b. 27 biểu hiện
c. 29 biểu hiện
d. 30 biểu hiện
38.  Một trong những giải biện pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ
a. Nâng cao nhận thức về âm mưu phá hoại của kẻ thù
b. Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân
c. Xây dựng các tổ chức chính trị vững mạnh
d. Xây dựng các lực lượng vũ trang đặc biệt là công an vững mạnh
39.  Một trong những giải biện pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ
a. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chống nguy cơ tụt hậu kinh tế
b. Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh về mọi mặt
c. Đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoạn và các tệ nạn xã hội
d. Xây dựng lòng yêu nước cho tuổi trẻ nhất là học sinh, sinh viên
40.  Một trong những giải biện pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ
a. Tăng cường quan hệ đối ngoại với các nước, các chế độ chính trị trên thế giới
b. Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của địch
c. Tăng cường quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa và các đảng cộng sản trên thế giới
d. Xây dựng lực lượng chuyên trách để phòng chống “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của địch
41.  Một trong những giải biện pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ
a. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chống nguy cơ tụt hậu kinh tế
b. Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn biến không để bị động và bất ngờ
c. Đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoạn và các tệ nạn xã hội
d. Xây dựng lòng yêu nước cho tuổi trẻ nhất là học sinh, sinh viên
42.  Một trong những giải biện pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ
a. Nâng cao nhận thức về âm mưu phá hoại của kẻ thù
b. Đẩy lùi tệ quan liêu, tham những, tiêu cực xã hội, giữ vững định hướng XHCN trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế
c. Xây dựng các tổ chức chính trị vững mạnh
d. Xây dựng các lực lượng vũ trang đặc biệt là công an vững mạnh
43.  Một trong những giải biện pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ
a. Nâng cao nhận thức về âm mưu phá hoại của kẻ thù
b. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh
c. Xây dựng các tổ chức chính trị vững mạnh
d. Xây dựng các lực lượng vũ trang đặc biệt là công an vững mạnh
44.  Một trong những giải biện pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ
a. Tăng cường quan hệ đối ngoại với các nước, các chế độ chính trị trên thế giới
b. Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động
c. Tăng cường quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa và các đảng cộng sản trên thế giới
d. Xây dựng lực lượng chuyên trách để phòng chống “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của địch
45.  Sinh viên cần làm gì để góp phần làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của kẻ thù:
a. Luôn học tập và phấn đấu, nâng cao cảnh giác tự bảo vệ mình, bảo vệ nơi mình cư trú
b. Luôn nâng cao cảnh giác tích cực tham gia các hoạt động phong trào ở nhà trường và địa phương
c. Tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phát hiện, đấu tranh ngăn ngừa
d. Tích cực học tập, rèn luyện tham gia xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân trong mọi tình huống
46.  Ngày 11 tháng 7 năm 1995, Mỹ tuyên bố nội dung gì với Việt Nam?
a. Xóa bỏ cấm vận kinh tế với Việt Nam.
b. Xóa bỏ cấm vận quân sự với Việt Nam.
c. Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
d. Xóa bỏ cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam.
47.  Tháng 12/1957, Tổng thống Aixenhao đã tuyên bố nội dung gì trong chiến lược diễn biến hòa bình?
a. Mỹ sẽ giành thắng lợi bằng hòa bình.
b. Mỹ phát triển mạnh về khoa học kỹ thuật.
c. Mỹ làm bá chủ thế giới.
d. Mỹ cho người lên sống mặt trăng.
48.  Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam được Mỹ tuyên bố vào ngày:
a. 12/7/1995. 
b. 7/11/1995. 
c. 25/8/1995. 
d. 11/7/1985.
49.  Khích lệ thành phần kinh tế tư nhân phát triển, từng bước làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước, là một trong những nội dung âm mưu thủ đoạn chống phá của chiến lược diễn biến hòa bình về:
a. Kinh tế. 
b. Chính trị. 
c. Dân tộc. 
d. Tôn giáo.
50.  Lợi dụng những khó khăn ở vùng đồng bào dân tộc ít người, những tồn tại do lịch sử để lại, trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào còn thấp và những khuyết điểm trong thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo của một bộ phận cán bộ để kích động tư tưởng đòi ly khai, tự quyết dân tộc. Là thủ đoạn chống phá của chiến lược diễn biến hòa bình về lĩnh vực:
a. Chính trị - kinh tế. 
b. Tư tưởng - văn hóa.
c. Quốc phòng - an ninh. 
d. Dân tộc - tôn giáo.
51.  Hạn chế sự mở rộng quan hệ hợp tác của Việt Nam đối với các nước lớn trên thế giới, tìm cách ngăn cản những dự án đầu tư quốc tế vào Việt Nam là một trong những thủ đoạn chống phá của chiến lược diễn biến hòa bình về lĩnh vực:
a. Đối ngoại. 
b. Dân tộc. 
c. Quân sự. 
d. Chính trị.
52.  Chọn câu sai: Diễn biến hòa bình là chiến lược cơ bản nhằm:
a. Lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ.
b. Xóa bỏ các nước chủ nghĩa xã hội từ bên trong.
c. Lật đổ chế độ chính trị của các nước tư bản từ bên trong.
d. Lật đổ chế độ chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong.
53.  “Việc bình thường hóa quan hệ của chúng ta với Việt Nam không phải là kết thúc nỗ lực của chúng ta. Chúng ta tiếp tục phấn đấu cho đến khi chúng ta có được những câu trả lời mà chúng ta có thể có ...”. Là phát biểu của Tổng thống Mỹ nào?
a. Bill Clinton. 
b. G. Bush. 
c. Nichxon. 
d. Giôn Xơn.
54.  Ai là người khởi xướng chiến lược diễn biến hòa bình của chủ nghĩa đế quốc?
a. Kennan
b. Mác San 
c. Truman 
d. Aixenhao
55.  Lợi dụng xu thế hợp tác để du nhập những sản phẩm văn hóa đồi trụy, lối sống phương tây. Được xác định là thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực nào của chủ nghĩa đế quốc?
a. Chống phá chính trị trong chiến lược diễn biến hòa bình.
b. Chống phá tư tưởng văn hóa trong chiến lược diễn biến hòa bình.
c. Chống phá tôn giáo dân tộc trong chiến lược diễn biến hòa bình.
d. Chống phá quốc phòng an ninh trong chiến lược diễn biến hòa bình.
56.  Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh nội dung: Chiến lược …với nhiều đòn tấn công... trên tất cả các lĩnh vực để chống phá cách mạng nước ta.
a. Diễn biến hòa bình/mềm. 
b. Bạo loạn lật đổ/cứng.
c. Diễn biến hoà bình/ sâu. 
d. Diễn biến hòa bình cứng.
57.  Xây dựng tiềm lực vững mạnh của đất nước, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân trong nước và quốc tế, kịp thời làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù đối với Việt Nam. Được xác định là:
a. Quan điểm chỉ đạo phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình.
b. Nhiệm vụ phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình.
c. Phương châm tiến hành phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình.
d. Mục tiêu phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình.
58.  Chủ động, kiên quyết khôn khéo xử trí linh hoạt các tình huống và giải quyết hậu quả kịp thời khi có bạo loạn xảy ra, giải quyết các vụ gây rối, không để phát triển thành bạo loạn. Được xác định là:
a. Quan điểm chỉ đạo phòng phòng chống bạo loạn lật đổ.
b. Nhiệm vụ phòng chống phòng chống bạo loạn lật đổ.
c. Phương châm tiến hành phòng chống bạo loạn lật đổ.
d. Mục tiêu phòng chống phòng chống bạo loạn lật đổ.
59.  Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh nội dung sau: Chống phá Việt Nam, các thế lực thù địch còn nhằm làm sụp đổ biểu tượng chiến thắng, khôi phục lại ... của các nước đế quốc.
a. Tinh thần. 
b. Danh dự. 
c. Uy tín. 
d. Sức mạnh.
60.  “Chống phá chính trị làm hàng đầu, kinh tế là mũi nhọn, ngoại giao làm hậu thuẫn, dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ”. Được xác định là:
a. Thủ đoạn chống phá của chiến lược diễn biến hòa bình.
b. Quan điểm chống phá của chiến lược diễn biến hòa bình.
c. Nội dung chống phá của chiến lược diễn biến hòa bình.
d. Đặc điểm chống phá của chiến lược diễn biến hòa bình.
61.  Là hành động chống phá băng bạo lực có tổ chức do lực lượng phản động hay lực lượng ly khai, đối lập trong nước hoặc cấu kết với nước ngoài tiến hành nhằm gây rối loạn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội hoặc lật đổ chính quyền ở địa phương hay Trung ương. Được xác định là:
a. Khái niệm bạo loạn lật đổ. 
b. Khái niệm diễn biến hòa bình.
c. Khái niệm gây rối. 
d Khái niệm an ninh quốc gia.
62.  Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu: Khi tiến hành ... các thế lực thù địch thường kích động các phần tử quá khích, làm mất ổn định ... ở một khu vực hẹp trong một thời gian ngắn.
a. Diễn biến hòa bình/chính trị, xã hội.
b. Diễn biến hòa bình/kinh tế, xã hội.
c. Bạo loạn lật đổ/trật tự, an toàn xã hội.
d. Diễn biến hòa bình/văn hóa, xã hội.
63.  Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” đối với quân đội, công an, các thế lực thù địch chủ trương vô hiệu hóa sự lãnh đạo của Đảng với luận điểm nào?
a. Phi chính trị hóa
b. Phạm vi
c. Vi mô
d. Lực lượng
64.  Hoa kỳ xóa bỏ lệnh cấm vận kinh tế đối với Việt Nam từ
a. 03/02/1994
b. 02/03/1994
c. 04/05/1994
d. 05/04/1994
65.  Vì tổng thống Mỹ đã bổ sung, hình thành và công bố thực hiện chiến lược “ngăn chặn” chủ nghĩa cộng sản là
a. Kennan
b. Mác San 
c. Truman 
d. Aixenhao
66.  Trước những thắng lợi của công cuộc đổi mới toàn diện ở Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã tuyên bố xóa bỏ cấm vận, bình thường hóa quan hệ để chuyển sang những thủ đoạn mới, đẩy mạnh hoạt động xâm nhập:
a. Dính líu, ngầm, sâu, hiểm
b. Can thiệp, thâm độc, hiểm, sâu
c. Lôi kéo, công khai, hiểm, sâu
d. Xúi dục, can thiệp, ngầm, sâu
67.  Chiến lược “diễn biến hòa bình” được bắt nguồn từ nước
a. Mỹ
b. Anh
c. Pháp
d. Trung Quốc
68.  Chiến lược “diễn biến hòa bình” do lực lượng nào tiến hành
a. Chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng khủng bố
b. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động
c. Chủ nghĩa đế quốc và các phần tử cơ hội
d. Chủ nghĩa đế quốc và các phần tử quá khích
69.  Bạo loạn lật đổ là hành động chống phá bằng
a. Bạo lực
b. Kinh tế
c. Chính trị
d. Quân sự
70.  Bạo loạn lật đổ có những hình thức nào:
a. Bạo loạn chính trị và bạo loạn vũ trang
b. Bạo loạn vũ trang kết hợp với gây rối
c. Kết hợp bạo loạn chính trị kết hợp vũ trang
d. Bạo loạn chính trị và bạo loạn vũ trang, kết hợp bạo loạn chính trị kết hợp vũ trang
71.  Mục tiêu nhất quán của chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng thù địch trong sử dụng chiến lược diễn biến hòa bình đối với cách mạng Việt Nam nhằm thực hiện âm mưu
a. Xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa
b. Lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa và lệ thuộc vào chủ nghĩa đế quốc
c. Xóa bỏ các tổ chức chính trị và buộc ta chấp nhận các điều kiện của chúng
d. Xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa và lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa và lệ thuộc vào chủ nghĩa đế quốc
72.  Nội dung kẻ thù lợi dụng để chống phá cách mạng Việt Nam về vấn đề dân tộc là
a. Lợi dụng các mâu thuẫn nội bộ trong đồng bào dân tộc để kích động bạo loạn
b. Lợi dụng những khó khăn ở vùng đồng bào dân tộc ít người và những tồn tại do lịch sử để lại
c. Lợi dụng các mâu thuẫn giữa các dân tộc do nhiều nguyên nhân gây ra
d. Lợi dụng các hủ tục lạc hậu của đồng bào dân tộc để kích động
73.  Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta để:
a. Truyền bá mê tín dị đoan và tư tưởng phản động chủ nghĩa xã hội
b. Truyền đạo trái phép nhằm thực hiện âm mưu tôn giáo hóa dân tộc
c. Truyền bá mê tín dị đoan, tập hợp lực lượng để chống phá cách mạng
d. Truyền bá mê tín và tổ chức lực lượng tiến hành khủng bố
74.  Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng sự viện trợ, giúp đỡ kinh tế, đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ cho VN để gây sức ép về chính trị, từng bước chuyển hóa VN theo con đường tư bản chủ nghĩa là một trong những nội dung của:
a. Thủ đoạn về đối ngoại
b. Thủ đoạn về kinh tế
c. Biện pháp về kinh tế
d. Biện pháp về chính trị
75.  Thủ đoạn về chính trị trong chiến lược “DBHB” được kẻ thù xác định là
a. Thủ đoạn cơ bản
b. Thủ đoạn hàng đầu
c. Thủ đoạn chủ yếu
d. Thủ đoạn hậu thuẫn
76.  Đối với Việt Nam, sau thất bại về quân sự (năm 1975) chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chuyển sang chiến lược “DBHB” với nhiều thủ đoạn như:
a. Cấm vận kinh tế, văn hóa, cô lập và ngoại giao
b. Bao vây cấm vận kinh tế, cô lập về ngoại giao
c. Bao vây, phong tỏa chính trị, quân sự, an ninh
d. Cấm vận triệt để về chính trị, quân sự, văn hóa
77.  Nội dung nào sau đây là trách nhiệm của sinh viên trong phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ?
a. Thường xuyên xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh
b. Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ Quốc cho toàn dân
c. Xây dựng và luyện tập các phương án chống bạo loạn lật đổ
d. Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng
78.  Nội dung chính của chiến lược “Diễn biến hòa bình” là kẻ thù sử dụng mọi thủ đoạn kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, tư tưởng, đối ngoại, quốc phòng, an ninh... để:
a. Phá hoại, làm suy yếu các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong
b. Chia rẽ, thành lập các tổ chức phản động để can thiệp bên ngoài
c. Phá hoại các nước từ bên trong để dễ dàng tiến công từ bên ngoài
d. Chia rẽ, gây mâu thuẫn để các nước xảy ra xung đột, lấy cớ tiến công
79.  Để đạt được ý đồ thống trị thế giới và xóa bỏ các nước XHCN còn lại, Chủ nghĩa đế quốc tiếp tục điều chỉnh chiến lược toàn cầu, trong đó chiến lược “Diễn biến hòa bình” là:
a. Bộ phận bên trong
b. Bộ phận trọng yếu
c. Bộ phận chủ yếu
d. Bộ phận quyết định
80.  Khởi đầu thực hiện bạo loạn lật đổ, các thế lực thù địch thường tiến hành:
a. Gây rối, làm mất ổn định trật tự an toàn xã hội
b. Bạo động, đột phá gây mất trật tự nơi công cộng
c. Ngăn chặn, gây rối, chống người thi hành công vụ
d. Tập hợp vũ trang, tuyên truyền nói xấu chế độ
81.  Thực hiện chiến lược “DBHB” chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch cho rằng, phải làm xói mòn tư tưởng, đạo đức, niềm tin cộng sản của thế hệ trẻ để:
a. Tự diễn biến, tự suy yếu, dẫn đến sự sụp đổ, tan rã của các nước XHCN còn lại
b. Tự đấu tranh, đòi yêu sách, dẫn đến bạo loạn lật đổ các nước XHCN còn lại
c. Tự diễn biến, gây mâu thuẫn, kích động biểu tình, bạo loạn lật đổ chế độ XHCN
d. Gây mất đoàn kết, tạo mâu thuẫn, tự đấu tranh dẫn đến sụp đổ các nước XHCN
82.  Trong chiến lược “DBHB” đối với sinh viên, kẻ thù đặc biệt coi trọng:
a. Tuyên truyền lối sống tư sản, tham gia hoạt động các tổ chức phi chính chủ
b. Khích lệ lối sống tư sản, từng bước làm phai nhạt mục tiêu xã hội chủ nghĩa
c. Kích động đòi yêu sách, phúc lợi xã hội và tham gia các tổ chức phản động
d. Khích lệ lối sống tự do, xuống đường đấu tranh đòi dân chủ phương tây
83.  Để chống phá các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCN, Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thực hiện “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ với:
a. Cấm vận kinh tế
b. Cô lập ngoại giao
c. Răn đe quân sự
d. Dân chủ, nhân quyền
84.  Đẩy mạnh chiến lược “DBHB” ở nước ta, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thường triệt để khai thác và lợi dụng những khó khăn, sai sót của Đảng, Nhà nước tạo nên sức ép, từng bước chuyển hóa để:
a. Thay đổi chế độ, theo phương tây để được bảo hộ của tư bản
b. Lôi kéo quần chúng nhân dân đi theo chúng để được giàu có
c. Thay đổi đường lối chính trị, đi theo quỹ đạo chủ nghĩa tư bản
d. Gây mâu thuẫn, kích động nhân dân bạo loạn vũ trang
85.  Một trong những chiêu bài mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sử dụng trong “Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam là
a. Nhân quyền, bình đẳng
b. Dân chủ, nhân quyền
c. Tự do, dân chủ
d. Bình đẳng, tự do
86.  Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta hiện nay là toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội với:
a. Các thủ đoạn xảo duyệt dễ nhận được
b. Nhiều thủ đoạn tinh vi khó phân biệt
c. Nhiều hình thức tinh vi khó nhận rõ
d. Các biện pháp khôn khéo khó nhận ra
87.  Biện pháp của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình” là
a. Biện pháp phi quân sự
b. Biện pháp quân sự
c. Biện pháp ngoại giao
d. Biện pháp bạo loạn
88.  Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sử dụng chiến lược “Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam nhằm
a. Tự do hóa đời sống chính trị, xã hội
b. Xóa bỏ hệ thống chính trị, kinh tế
c. Lật đổ chế độ, theo quỹ đạo của chúng
d. Xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng
89.  Chiến lược “diễn biến hòa bình” bắt đầu hình thành từ năm nào?
a. Năm 1930
b. Năm 1945
c. Năm 1960
d. Năm 1954
90.  Mục tiêu của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sử dụng chiến lược “Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam là:
a. Xóa bỏ hệ thống chính trị - xã hội
b. Thực hiện chế độ đa nguyên chính trị
c. Thực hiện tự do chính trị - xã hội
d. Xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa
91.  Vùng lãnh thổ nào của nước ta mà kẻ thù kích động đồng bào đòi ly khai thành nước Đề Ga?
a. Tây Bắc
b. Tây nguyên
c. Tây Nam
d. Đông Bắc
92.  Nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở nước ta là
a. Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ
b. Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao
c. Phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
d. Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo vệ an ninh quốc gia
93.  Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch kích động người H’Mông đòi thành lập khu tự trị riêng ở
a. Vùng Đông Bắc
b. Vùng Tây Bắc
c. Vùng Tây Nguyên
d. Vùng Tây Nam Bộ
94.  Lực lượng tiến hành bạo loạn lật đổ thường là
a. Lực lượng đối lập phối hợp chặt chẽ với các lực lượng ly khai bên ngoài
b. Lực lượng ly khai, đối lập trong nước hoặc kết cấu với nước ngoài
c. Lực lượng ly khai phối hợp với lực lượng dân chủ, nhân quyền
d. Lực lượng bất mãn chống đối trong nước cấu kết với kẻ thù từ bên ngoài
95.  Thực hiện chiến lược “DBHB”, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch khích lệ lối sống tư sản, từng bước làm phai mục tiêu, lý tưởng XHCN ở tầng lớp:
a. Thanh niên, nhất là sinh viên
b. Học sinh, sinh viên thành thị
c. Công nhân các khu công nghiệp
d. Người dân nghèo ở thành thị
96.  Bạo loạn lật đổ có thể xảy ra ở nhiều nơi, nhiều vùng của đất nước, trọng điểm là:
a. Các khu công nghiệp tập trung
b. Các trung tâm chính trị, kinh tế
c. Các trung tâm văn hóa, khoa học
d. Các khu công nghệ, kỹ thuật cao
97.  Thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn coi Việt Nam là:
a. Vấn đề trọng điểm
b. Vấn đề cơ bản
c. Một trọng điểm
d. Một trọng tâm
98.  Sau thất bại về chiến lược quân sự, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chuyển sang chiến lược “Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam từ năm:
a. 1976
b. 1979
c. 1975
d. 1973
99. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam từ khi nào?
a. Sau thất bại chiến tranh xâm lược Việt Nam
b. Khi đưa quân vào xâm lược miền Nam
c. Sau biến động chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô
d. Khi Việt Nam tiến hành sự nghiệp đổi mới
100. Nội dung nào sau đây là một trong những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ
a. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động
b. Xây dựng Đảng vững mạnh, xây dựng tinh thần đoàn kết và xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh
c. Đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động
d. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chống nguy cơ lạc hậu về kinh tế, khắc phục các tiêu cực trong xã hội
101. Thủ đoạn trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” là
a. Chia rẽ quân đội, công an, dân quân tự vệ và bộ đội biên phòng
b. Mua chuộc cán bộ cao cấp của quân đội và lực lượng vũ trang
c. Phủ nhận vai trò quốc phòng – an ninh trong sự nghiệp đổi mới
d. Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh
102. Chống phá về chính trị trong chiến lược “DBHB” kẻ thù âm mưu thực hiện:
a. Xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa
b. Đối lập chủ nghĩa Mác lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
c. Phủ định chủ nghĩa Mác lênin, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội
d. Đối lập nhiệm vụ kinh tế và quốc phòng, an ninh trật tự
103. Thực hiện thủ đoạn trong lĩnh vực tôn giáo – dân tộc của chiến lược “Diễn biến hòa bình” kẻ thù lợi dụng vấn đề dân tộc để kích động tư tưởng
a. Đòi biểu tình, ly khai lập khu tự trị
b. Chia rẽ các dân tộc, gây mâu thuẫn
c. Đòi li khai, tự quyết dân tộc
d. Gây mâu thuẫn giữa các dân tộc
104. Giải pháp phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ là
a. Nâng cao nhận thức về âm mưu phá hoại của kẻ thù
b. Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ Quốc cho toàn dân
c. Xây dựng các tổ chức chính trị vững mạnh
d. Xây dựng lực lượng quân đội, công an vững mạnh
105. Giải pháp phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ là
a. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế
b. Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh về mọi mặt
c. Đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội
d. Xây dựng lòng yêu nước cho tuổi trẻ, nhất là học sinh sinh viên
106. Giải pháp phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ là
a. Tăng cường quan hệ đối ngoại với các nước, các chế độ chính trị trên thế giới
b. Tăng cường quan hệ với các nước XHCN và các Đảng Cộng sản trên thế giới
c. Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ
d. Xây dựng các lực lượng chuyên trách để phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ
107. Để cùng cả nước phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” BLLĐ, sinh viên cần phải:
a. Phát hiện và góp phần đấu tranh đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn kẻ thù
b. Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đưa đất nước phát triển
c. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân và nhân dân lao động
d. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh toàn diện
108. Sự kiện Thiên An Môn diễn ra ở Trung Quốc ở năm nào?
a. 1989
b. 1990
c. 1991
d. 1992
BÀI 2 MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO VÀ ĐẤU TRANH
PHÒNG CHỐNG ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ
CÁCH MẠNG VIỆT NAM.
109.  Dân tộc là gì?
a. Dân tộc là một cộng đồng người ổn định, hình thành trong lịch sử tạo lập một quốc gia, trên cơ sở cộng đồng bền vững về: lãnh thổ, kinh tế, ngôn ngữ, truyền thống, văn hóa, đặc điểm tâm lí, ý thức về dân tộc và tên gọi của dân tộc.
b. Dân tộc là một cộng đồng người hình thành trong lịch sử tạo lập một quốc gia, trên cơ sở cộng đồng bền vững về: lãnh thổ, kinh tế, ngôn ngữ, truyền thống, văn hóa và tên gọi của dân tộc.
c. Dân tộc là một cộng đồng người ổn định, trên cơ sở cộng đồng bền vững về: lãnh thổ, kinh tế, ngôn ngữ, truyền thống, văn hóa, đặc điểm tâm lí, ý thức về dân tộc và tên gọi của dân tộc.
d. Dân tộc là một cộng đồng người ổn định, hình thành trong lịch sử tạo lập một quốc gia, trên cơ sở cộng đồng bền vững về: lãnh thổ, kinh tế, ngôn ngữ, truyền thống.
110.  Việt Nam có bao nhiêu dân tộc anh em?
a. 54
b. 52
c. 53
d. 55
111.  Dân tộc được hiểu theo nghĩa cộng đồng quốc gia dân tộc là gì?
a. Là một cộng đồng chính trị - xã hội, được chỉ đạo bởi một nhà nước, thiết lập trên một lãnh thổ chung.
b. Là một cộng đồng chính trị - xã hội.
c. Là một cộng đồng được chỉ đạo bởi một nhà nước, thiết lập trên một lãnh thổ chung.
d. Là một cộng đồng chính trị - xã hội, được thiết lập trên một lãnh thổ chung.
112.  “Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, không phân biệt lớn, nhỏ, trình độ phát triển  cao hay thấp đều có quyền lợi và nghĩa vụ ngang nhau trên mọi lĩnh vực”. Là quan điểm của ai?
a. V.I.Lênin.
b. Mác – Lênin.
c. Ph. Ăng-ghen.
d. Hồ Chí Minh.
113.  Giải quyết vấn đề dân tộc theo quan điểm của V.I.Lenin là?
a. Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, các dân tộc được quyền tự quyết, liên hiệp giai cấp công nhân tất cả các dân tộc.
b. Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, các dân tộc được quyền tự quyết.
c. Các dân tộc được quyền tự quyết, liên hiệp giai cấp công nhân tất cả các dân tộc.
d. Liên hiệp giai cấp công nhân tất cả các dân tộc.
114.  Giải quyết vấn đề dân tộc theo quan điểm của Hồ Chí Minh là?
a. Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển đi lên con đường ấm no, hạnh phúc.
b. Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, các dân tộc được quyền tự quyết.
c. Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển
d. Liên hiệp giai cấp công nhân tất cả các dân tộc.
115.  Quyền dân tộc tự quyết là gì?
a. Quyền tự do quyết định về chính trị, con đường phát triển của dân tộc mình, quyền tự do phân lập thành quốc gia riêng và quyền tự nguyện liên hiệp với các dân tộc khác.
b. Quyền tự do quyết định về chính trị, con đường phát triển của dân tộc mình.
c. Quyền tự do quyết định về chính trị, quyền tự do phân lập thành quốc gia riêng
d. Quyền tự do quyết định con đường phát triển của dân tộc mình, quyền tự do phân lập thành quốc gia riêng và quyền tự nguyện liên hiệp với các dân tộc khác.
116.  Đặc điểm nổi bật trong quan hệ giữa các dân tộc ở Việt Nam?
a. Các dân tộc ở Việt Nam có truyền thống đoàn kết gắn bó xây dựng quốc gia dân tộc thống nhất.
b. Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam cư trú phân tán và xen kẽ.
c. Các dân tộc ở Việt Nam có quy mô dân số và trình độ phát triển không đồng đều.
d. Các dân tộc ở Việt Nam đều có sắc thái văn hóa riêng.
117.  Quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta hiện nay là gì?
a. Thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, tạo mọi điều kiện để các dân tộc phát triển đi lên con đường văn minh, tiến bộ, gắn bó mật thiết với sự phát triển chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam
b. Thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, tạo mọi điều kiện để các dân tộc phát triển đi lên con đường văn minh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
c. Thực hiện chính sách tương trợ giữa các dân tộc, tạo mọi điều kiện để các dân tộc phát triển đi lên con đường văn minh, tiến bộ, gắn bó mật thiết với sự phát triển chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
d. Thực hiện chính sách đoàn kết, tiến bộ, gắn bó mật thiết với sự phát triển chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam
118.  Đặc điểm các dân tộc thiểu số ở Việt Nam là?
a. Cư trú phân tán và xen kẽ trên địa bàn rộng lớn.
b. Cư trú ở nông thôn.
c. Cư trú trên địa bàn trung du
d. Cư trú ở cao nguyên.
119.  Đặc điểm của các dân tộc ở Việt Nam là:
a. Có quy mô dân số và trình độ phát triển không đồng đều.
b. Có quy mô dân số và trình độ phát triển đồng đều.
c. Có quy mô dân số và trình độ phát triển bền vững.
d. Có trình độ phát triển không đồng đều
120.  Khái niệm tôn giáo là gì?
a. Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội, phản ánh hiện thực khách quan, theo quan niệm hoang đường, ảo tưởng phù hợp với tâm lý, hành vi của con người.
b. Tôn giáo là một hình thức xã hội theo quan niệm hoang đường, ảo tưởng phù hợp với tâm lý, hành vi của con người.
c. Tôn giáo phản ánh hiện thực khách quan, ảo tưởng phù hợp với tâm lý, hành vi của con người.
d. Tôn giáo là một hình thức xã hội, phản ánh hiện thực khách quan, theo quan niệm hoang đường.
121.  Hiện nay trên thế giới có khoảng bao nhiêu tôn giáo?
a. Hiện nay trên thế giới có hơn 10.000 tôn giáo.
B. Hiện nay trên thế giới có hơn 12.000 tôn giáo.
C. Hiện nay trên thế giới có hơn 15.000 tôn giáo.
D. Hiện nay trên thế giới có hơn 20.000 tôn giáo.
122.  Trong đời sống xã hội, tôn giáo là một cộng đồng xã hội với các yếu tố:
a. Hệ thống giáo lý tôn giáo; nghi lễ tôn giáo; tổ chức tôn giáo với đội ngũ giáo sĩ và tín đồ ,cơ sở vật chất phục vụ hoạt động truyền giáo.
B. Hệ thống giáo lý - nghi lễ; tín đồ
C. Hệ thống giáo lý; cơ sở vật chất; hoạt động truyền giáo,
d. Nghi lễ; tín đồ; cơ sở vật chất.
123.  Mê tín dị đoan là gì?
a. Là những hiện tượng cuồng vọng của con người đến mức mê muội, trái với lẽ phải và hành vi đạo đức, văn hóa cộng đồng.
b. Là một hình thái ý thức xã hội gồm những quan niệm dựa trên cơ sở niềm tin vào các lực lượng siêu nhiên, vô hình.
c. Là hệ thống những niềm tin, sự ngưỡng vọng của con người vào cái “siêu nhiên” hay còn gọi là “cái thiêng” để giải thích thế giới với ước muốn mang lại sự bình an cho cá nhân và cộng đồng.
d. Thường đưa ra các giá trị có tính tuyệt đối làm mục đích cho con người vươn tới cuộc sống tốt đẹp và nội dung ấy được thể hiện bằng những nghi lễ, những sự kiêng kị.
124.  Yếu tố quan trọng để phân biệt sự khác nhau giữa tín ngưỡng với mê tín dị đoan là:
a. Hậu quả xấu để lại.
b. Niềm tin.
c. Nguồn gốc.
d. Nghi lễ.
125.  Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng?
a. Thắp hương cho bàn thờ gia tiên.
b. Yếm bùa.
c. Không ăn trứng trước khi đi thi.
d. Xem bói.
126.  Nguồn gốc của tôn giáo bao gồm các yếu tố nào?
a. Yếu tố kinh tế - xã hội; yếu tố nhận thức; yếu tố tâm lý. 
b. Yếu tố kinh tế - xã hội; yếu tố nhận thức; yếu tố tâm linh
c. Yếu tố kinh tế - xã hội; yếu tố tâm lý; yếu tố con người
d. Yếu tố nhận thức; yếu tố tâm lý; yếu tố thời đại.
127.  "Sự bất lực của giai cấp bị bóc lột trong cuộc đấu tranh chống bọn bóc  lột tất nhiên đẻ ra lòng tin vào một cuộc đời tốt đẹp hơn ở thế giới bên kia" là câu nói của ai về nguồn gốc tôn giáo khi xã hội có giai cấp đối kháng?
a. V.I. Lênin
b. Hồ Chí Minh
c. Khổng Tử
d. Ăng – ghen
128.  Tôn giáo có những tính chất gì?
a. Tính lịch sử, tính quần chúng, tính chính trị.
b. Tính lịch sử, tính chính trị, tính xã hội
c. Tính quần chúng, tính chính trị, tính nhân văn
d. Tính quần chúng, tính chính trị. tính khoa học
129.  Thuật ngữ nào sau đây phản ánh không đúng trách nhiệm của công dân có tín ngưỡng, tôn giáo đối với đạo pháp và đất nước?
a. Buôn thần bán thánh.
b. Kính Chúa yêu nước.
c. Tốt đời đẹp đạo.
d. Đạo pháp dân tộc.
130.  Một trong những quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin về giải quyết vấn đề tôn giáo trong cách mạng xã hội chủ nghĩa?
a. Tôn trọng và bào đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của công dân, kiên quyết bài trừ mê tín dị đoan.
b. Người đã theo tín ngưỡng, tôn giáo không có quyền bỏ mà theo tín ngưỡng, tôn giáo khác. 
c. Người theo tín ngưỡng, tôn giáo này không có quyền tham gia hoạt động tín ngưỡng tôn giáo khác.
d. Tôn trọng và bào đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của công dân.
131.  Một trong những quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin về giải quyết vấn đề tôn giáo trong cách mạng xã hội chủ nghĩa?
a. Giải quyết vấn đề tôn giáo phải gắn liền với quá trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa
b. Giải quyết vấn đề tôn giáo phải gắn liền với quá trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, chế độ mới.
c. Xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa, cùng với đó là xây dựng hệ thống các cơ sở quản lý tôn giáo.
d. Giải quyết vấn đề tôn giáo phải gắn liền với quá trình cải tạo xã hội cũ, đào tạo chức sắc tôn giáo có tư tưởng định hướng xã hội chủ nghĩa.
132.  Một trong những quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin về giải quyết vấn đề tôn giáo trong cách mạng xã hội chủ nghĩa?
a. Quán triệt quan điểm lịch sử cụ thể khi giải quyết vấn đề tôn giáo.
b. Giải quyết vấn đề tôn giáo phải gắn liền với quá trình cải tạo xã hội cũ.
c. Xây dựng hệ thống các cơ sở quản lý tôn giáo.
d. Đào tạo chức sắc tôn giáo có tư tưởng định hướng xã hội chủ nghĩa.
133.  Một trong những quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin về giải quyết vấn đề tôn giáo trong cách mạng xã hội chủ nghĩa?
a. Phân biệt rõ mối quan hệ giữa hai mặt chính trị và tư tưởng trong giải quyết vấn đề tôn giáo
b. Đào tạo chức sắc tôn giáo có tư tưởng định hướng xã hội chủ nghĩa.
c. Làm rõ mối quan hệ giữa hai mặt chính trị và tôn giáo trong giải quyết vấn đề tôn giáo
d. Giải quyết vấn đề tôn giáo phải gắn liền với quá trình cải tạo xã hội cũ.
134.  Tính chính trị của tôn giáo ra đời khi nào?
a. Xuất hiện khi xã hội đã phân chia giai cấp.
b. Xuất hiện khi có chiến tranh xảy ra.
c. Xuất hiện khi quần chúng khát vọng tự do.
d. Xuất hiện khi giai cấp công nhân ra đời.
135.  Tính quần chúng của tôn giáo ra đời khi nào?
a. Phản ánh khát vọng bị áp bức về một xã hội tự do, bình đẳng, bác ái
b. Xuất hiện khi có chiến tranh xảy ra.
c. Xuất hiện khi quần chúng khát vọng tự do.
d. Xuất hiện khi giai cấp công nhân ra đời.
136.  Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước
a. Bảo vệ
b. Bảo hộ
c. Bảo đảm 
d. Bảo bọc
137.  Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta hiện nay về tôn giáo?
a. Tôn giáo còn tồn tại lâu dài; tôn giáo có những giá trị văn hóa, đạo đức tích cực phù hợp với xã hội mới; đồng bào tôn giáo là một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
b. Tôn giáo có những giá trị văn hóa, đạo đức tích cực phù hợp với xã hội mới; đồng bào tôn giáo là một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
c. Tôn giáo còn tồn tại lâu dài; đồng bào tôn giáo là một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
d. Đồng bào tôn giáo là một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
138.  Giải quyết công tác tôn giáo thì Đảng và Nhà nước ta phải thực hiện những giải pháp gì?
a. Giải quyết hợp lý nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng nhưng cũng vừa kịp thời đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng.
b. Quản lý chặt chẽ các cơ sở truyền giáo; Giải quyết hợp lý nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng nhân dân.
c. Kịp thời đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay.
d. Thành lập các cơ quan quản lý về mặt hành chính với các đơn vị truyền giáo.
139.  Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là gì?
a. Là công tác vận động quần chúng sống "tốt đời, đẹp đạo", góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận động quần chúng sống "tốt đời, đẹp đạo", gia nhập các tôn giáo chính thống.
c. Gia nhập các tôn giáo chính thống và tuân thủ theo chính sách của Đảng và pháp luật cùa Nhà nước.
d. Không gia nhập và nghe theo sự rao giảng giáo lý của các dị giáo.
140.  Các thế lực thù địch hiện nay đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam và coi vấn đề “dân tộc, tôn giáo” là:
a. Ngòi nổ
b. Trọng tâm 
c. Mũi nhọn.
d. Ưu tiên.
141.  Để thực hiện âm mưu “không đánh mà thắng” chúng lợi dụng vấn đề “dân tộc, tôn giáo” nhằm vào các mục tiêu nào?
a. Phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; kích động chức sắc tôn giáo chống lại chính sách dân tộc; xây dựng các tổ chức phản động trong các dân tộc, các tôn giáo.
b. Phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; kích động chức sắc tôn giáo chống lại chính sách dân tộc.
c. Xây dựng các tổ chức phản động trong các dân tộc, các tôn giáo.
d. Kích động chức sắc tôn giáo chống lại chính sách dân tộc; xây dựng các tổ chức phản động trong các dân tộc, các tôn giáo.
142. Một trong những thủ đoạn lợi dụng các vấn đề dân tôc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch là gì?
a. Tìm mọi cách xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, mà trực tiếp là quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta.
b. Xuyên tạc chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phá hoại các cơ sở kinh tế; xây dựng và nuôi dưỡng các tổ chức phản động.
c. Kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi; phá hoại các cơ sở kinh tế; xây dựng và nuôi dưỡng các tổ chức phản động.
d. Xuyên tạc chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi; phá hoại các cơ sở kinh tế.
143. Một trong những thủ đoạn lợi dụng các vấn đề dân tôc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch là gì?
a. Chúng lợi dụng những vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, li khai.
b. Chúng lợi dụng những vấn đề tôn giáo để kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, li khai.
c. Chúng lợi dụng những vấn đề dân tộc để kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, li khai.
d. Chúng lợi dụng những vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi.
144. Có mấy giải phải trong đấu tranh phòng, chống sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam?
a. 5 
b. 4
c. 3
d. 2
145. Giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nội lực, tạo nên sức đề kháng trước mọi âm mưu thủ đoạn nham hiểm của kẻ thù trong vấn đề dân tộc – tôn giáo là gì?
a. Tăng cường xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.
b. Tăng cường xây dựng củng cố chính quyền cơ sở.
c. Tăng khả năng quản lý của chính quyền với các cơ sở truyền giáo.
d. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội tại địa phương. 
146. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội tiêu biểu của Chính phủ ở các xã miền núi và vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn là gì?
a. Chương trình 135
b. Chương trình 235
c. Chương trình 150
d. Chương trình 50
147. Tôn giáo nào sau đây ra đời ở Việt Nam? 
a. Đạo cao đài. 
b. Đạo tin lành.
c. Đạo phật. 
d. Đạo thiên chúa.
148. Tại sao mê tín dị đoan bị pháp luật cấm?
a. Gây thiệt hại về tiền bạc, sức khỏe, tính mạng.
b. Vì xem bói biết trước được tương lai.
c. Vì xem bói làm người ta thêm lo lắng.
d. Vì người dân thích xem bói.
149. Việc chữa bệnh bằng “bùa phép”, đó là một hình thức của:
a. Mê tín dị đoan.
b. Tín ngưỡng.                                             
c. Tôn giáo.                                       
d. Phong tục tập quán.
150. Xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế của dân tộc Việt Nam là một trong những nội dung về vấn đề dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc của:
a. V.I Lênin.
b. C. Mác. 
c. Ph. Ăngghen.
d. Hồ Chí Minh.
151. “Phát huy các nhân tố tích cực, nhân văn trong các tôn giáo, tín ngưỡng. Phê phán và ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, mê tín, dị đoan”. Được xác định trong văn kiện:
a. Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X.
b. Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI.
c. Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII.
d. Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
152. Theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, một trong những chức năng của tôn giáo là:
a. Mối liên hệ giữa thần thánh và con người.
b. Đền bù hư ảo.
c. Sự sáng tạo trong nỗi cô đơn của con người.
d. Mối liên hệ giữa linh hồn và thể xác.
153. “Quyền dân tộc tự quyết hoàn toàn chỉ có nghĩa là các dân tộc có quyền độc lập chính trị, có quyền tự do phân lập, về mặt chính trị, khỏi dân tộc áp bức của họ”. Là quan điểm của:
a. V.I Lênin. 
b. C Mác. 
c. Ph. Ăngghen. 
d. Hồ Chí Minh.
154. Giải quyết tôn giáo phải gắn liền với quá trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới-xã hội xã hội chủ nghĩa. Được xác định là:
a. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam.
b. Quan điểm duy tâm.
c. Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin.
d. Tư tưởng Hồ Chí Minh.
155. Việt Nam hiện nay có mấy tôn giáo lớn? Tôn giáo nào là nội sinh?
a. Có 6: Phật giáo và Hòa Hảo.
b. Có 6: Cao Đài và Hòa Hảo.
c. Có 6: Phật giáo và Hồi giáo.
d. Có 6: Công giáo và Cao Đài.
156. “Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức là trái tim của thế giới không có trái tim, là tinh thần của những trật tự không có tinh thần. Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”. Ai đã nói?
a. Ph. Ăngghen. 
b. VI Lênin. 
c. C Mác. 
d. Hồ Chí Minh.
157. “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật”. Được xác định tại:
a. Khoản 1, Điều 24, Hiến pháp 2013
b. Khoản 1, Điều 25, Hiến pháp 2013
c. Khoản 1, Điều 26, Hiến pháp 2013
d. Khoản 1, Điều 27, Hiến pháp 2013
158. Tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Được xác định là một trong những nội dung của:
a. Nghị quyết số 25-NQ/TW về vấn đề tôn giáo
b. Nghị quyết số 24-NQ/TW về vấn đề tôn giáo.
c. Nghị quyết số 04-NQ/TW về vấn đề tôn giáo.
d. Nghị quyết số 05-NQ/TW về vấn đề tôn giáo.
159. “Tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt đúng quy định của pháp luật; chủ động giúp đỡ, giải quyết các nhu cầu hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, tâm linh của quần chúng, đồng thời chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác tôn giáo”. Được xác định trong văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc:
a. Lần thứ XIII. 
b. Lần thứ XII. 
c. Lần thứ XI. 
d. Lần thứ X.
160. “Tình hình tôn giáo ổn định; đa số chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, góp phấn đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, vu cáo chính quyền vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo”. Được xác định là những:
a. Thành tựu về vấn đề tôn giáo.
b. Hạn chế về vấn đề tôn giáo.
c. Nguyên nhân về vấn đề tôn giáo.
d. Phương hướng về vấn đề tôn giáo.
161. “Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự phát triển đất nước”. Được xác định trong văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc:
a. Lần thứ XIII.
b. Lần thứ XII. 
c. Lần thứ XI. 
d. Lần thứ X.
162. “Phát huy các nhân tố tích cực, nhân văn trong các tôn giáo, tín ngưỡng. Phê phán và ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, mê tín, dị đoan”. Được xác định rõ trong văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc:
a. Lần thứ XIII.
b. Lần thứ XII. 
c. Lần thứ XI. 
d. Lần thứ X.
163. Đảng ta nhận định: trên thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển là:
a. Xu thế chủ đạo trong quan hệ giữa các dân tộc
b. Xu thế lớn trong quan hệ giữa các dân tộc
c. Xu thế chủ yếu trong quan hệ giữa các dân tộc
d. Xu thế quyết định sự phát triển của thế giới
164. Quan hệ dân tộc, sắc tộc hiện nay trên thế giới vẫn diễn ra rất phức tạp, nóng bỏng ở phạm vi:
a. Châu Phi và châu Mỹ La tinh
b. Châu Á và châu Âu
c. Các nước Xã hội chủ nghĩa
d. Từng quốc gia, khu vực và quốc tế
165. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, giải quyết vấn đề dân tộc được xác định:
a. Vừa là quan điểm, vừa là phương châm của nhà nước Vô sản
b. Vừa là nhiệm vụ, vừa là phương thức của nhà nước XHCN
c. Vừa là mục tiêu, vừa là động lực của Cách mạng XHCN
d. Vừa là quan điểm, vừa là mục tiêu của nhà nước XHCN
166. Nội dung giải quyết các vấn đề dân tộc theo quan điểm của Lênin:
a. Các vấn đề dân tộc phải phân chia đẳng cấp rõ ràng
b. Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng
c. Các dân tộc phải tự trị ly khai
d. Các dân tộc phải có nền văn hóa chung
167. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc
a. Quan tâm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số
b. Xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam
c. Xây dựng quan hệ tốt đẹp giữa các dân tộc Việt Nam với các quốc gia dân tộc trên thế giới
d. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển
168. Một trong các đặc trưng của các dân tộc ở Việt Nam là:
a. Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam cư trú du canh, du cư
b. Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam cư trú tập trung ở miền Bắc
c. Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam cư trú tập trung ở Tây Nguyên
d. Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam cư trú phân tán và xen kẽ
169. Một trong các đặc trưng của các dân tộc ở Việt Nam là:
a. Các dân tộc ở nước ta có quy mô dân số và trình độ phát triển trung bình
b. Các dân tộc ở nước ta có quy mô dân số và trình độ phát triển còn hạn chế
c. Các dân tộc ở nước ta có quy mô dân số và trình độ phát triển không đều
d. Các dân tộc ở nước ta có quy mô dân số và trình độ phát triển đồng đều
170. Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc ở nước ta hiện nay được Đảng xác định:
a. Là đặc biệt quan trọng của cách mạng nước ta
b. Là nguồn sức mạnh chủ yếu của đất nước ta
c. Có vị trí chiến lược lâu dài trong sự nghiệp cách mạng nước ta
d. Có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nước ta
171. Quan điểm chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta
a. Phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các dân tộc
b. Thực hiện bình đẳng, đoàn kết tôn trọng và giúp nhau cùng tiến bộ
c. Chống kỳ thị, hẹp hòi, chia rẽ dân tộc
d. Chống lợi dụng vấn đề dân tộc để gây mất ổn định đất nước
172. Tôn giáo là một hình thái, ý thức xã hội, phản ảnh hiện thực khách quan theo:
a. Trào lưu của xã hội phù hợp với tư tưởng, tình cảm, niềm tin của con người
b. Quy luật phát triển của đời sống xã hội, được mọi người tin tưởng tham gia
c. Quan niệm hoang đường, ảo tưởng, phù hợp với tâm lý, hành vi của con người
d. Chuẩn mực đạo đức, truyền thống được con người tiếp nhận tin theo
173. Tôn giáo có nguồn gốc từ các yếu tố
a. Kinh tế, xã hội, ý thức và hành vi
b. Kinh tế, xã hội, nhận thức và tâm lý
c. Chính trị, xã hội, tinh thần và tâm lý
d. Chính trị, xã hội, kinh tế và tinh thần
174. Ở nước ta, công tác tôn giáo là trách nhiệm của:
a. Toàn dân
b. Đảng và Nhà nước
c. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể do Đảng lãnh đạo
d. Toàn bộ hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo
175. Giải pháp cơ bản đấu tranh phòng chống lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo là:
a. Tạo mọi điều kiện cho đồng bào dân tộc, các tôn giáo thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đối với cả nước
b. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo
c. Chú trọng công tác giáo dục thuyết phục đối với các già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo
d. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn đối phó có hiệu quả đối với những lực lượng phản động
176. Quan hệ dân tộc, sắc tộc hiện nay trên thế giới diễn ra phức tạp, nóng bỏng ở phạm vi:
a. Các nước ASEAN và EU
b. Châu Phi và châu Mỹ Latinh
c. Châu Á và châu Âu, châu Mỹ
d. Quốc gia, khu vực và quốc tế
177. Nội dung vấn đề dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Toàn diện, phong phú, sâu sắc, khoa học và cách mạng
b. Xây dựng quan hệ sâu sắc, tốt đẹp, phong phú, hài hòa
c. Thiết lập quan hệ với các quốc gia, dân tộc trên thế giới
d. Xây dựng tình đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau
178. Một trong những quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta là:
a. Chống mọi hành động áp đặt trong công tác dân tộc
b. Chống phân biệt, đối xử khác nhau giữa các dân tộc
c. Chống các biểu hiện kỳ thị, hẹp hòi, chia rẽ dân tộc
d. Chống tuyên truyền, lôi kéo kích động các dân tộc
179. Tăng cường xây dựng củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định chính trị xã hội là một trong những nội dung của:
a. Nội dung cơ bản đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, thế giới
b. Giải pháp cơ bản đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, thế giới
c. Nhiệm vụ đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, thế giới
d. Vị trí quan trọng đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, thế giới
180. Theo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, thực chất của vấn đề dân tộc là:
a. Sự khác biệt về phong tục, tập quán, quyền lợi của nhau giữa các dân tộc trong một quốc gia đa dân tộc và giữa các quốc gia dân tộc với nhau trên thế giới
b. Sự va chạm, đụng độ, mâu thuẫn trong quan hệ đời sống xã hội giữa các dân tộc trong một quốc gia đa dân tộc và giữa các quốc gia dân tộc với nhau trong quan hệ quốc tế
c. Sự va chạm, mâu thuẫn lợi ích giữa các dân tộc trong quốc gia đa dân tộc và giữa các quốc gia dân tộc với nhau trong quan hệ quốc tế
d. Sự bất bình đẳng, phân biệt chủng tộc trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội giữa các dân tộc trong quốc gia dân tộc và giữa các quốc gia dân tộc với nhau trong quan hệ quốc tế
181. Một trong những lý do dẫn đến vấn đề dân tộc còn tồn tại lâu dài là do:
a. Dân số và trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các dân tộc không đồng đều nhau
b. Các dân tộc chưa đồng thời đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc
c. Sự chống phá của chủ nghĩa đế quốc đối với các dân tộc trên thế giới
d. Chủ nghĩa đế quốc thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên thế giới
182. Một trong những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc:
a. Thiết lập và mở rộng mối quan hệ khăng khít, gắn bó với các quốc gia, dân tộc trên thế giới
b. Xây dựng quan hệ sâu sắc, tốt đẹp, phong phú, hài hòa giữa các dân tộc
c. Khắc phục tàn dư tưởng tượng phân biệt, kỳ thị dân tộc, tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi
d. Xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển
183. Một trong những đặc điểm của các dân tộc ở Việt Nam là các dân tộc ở nước ta có quy mô dân số và:
a. Trình độ phát triển khá đồng đều
b. Trình độ phát triển không đồng đều
c. Trình độ phát triển còn hạn chế
d. Trình độ phát triển đồng đều
184. Một trong những quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta là:
a. Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc đi đôi với cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, xã hội văn minh, tốt đẹp
b. Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc có ý nghĩa sâu sắc trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam
c. Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược lâu dài trong sự nghiệp cách mạng VN
d. Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của cách mạng Việt Nam
185. Ngày nay thế giới đã phát triển, đời sống ngày càng được nâng cao nhưng con người vẫn tin vào tôn giáo, bởi vì:
a. Trình độ dân trí trên thế giới phát triển chưa đồng đều
b. Con người chưa tin vào hiện thực khách quan
c. Con người vẫn chưa hoàn toàn làm chủ tự nhiên và xã hội
d. Thế giới vẫn còn nhiều bất công, thiên tai, chiến tranh
186. Tôn giáo có tính quần chúng, bởi vì:
a. Tôn giáo phản ánh sự khát vọng của quần chúng
b. Tôn giáo gắn liền với hoạt động xã hội quần chúng
c. Quần chúng lấy tôn giáo làm mục đích cho tinh thần
d. Quần chúng dựa vào tâm linh trong mọi hoạt động
187. Vấn đề dân tộc, sắc tộc đã gây nên những hậu quả nặng nề về:
a. Chính trị tinh thần, văn hóa, xã hội và có thể gây ra chiến tranh
b. Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường cho các quốc gia
c. Mọi hoạt động của đời sống xã hội cửa các quốc gia trên thế giới
d. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên mọi quốc gia
188. Các dân tộc thiểu số ở VN cư trú phân tán và xen kẽ trên địa bàn rộng lớn, chủ yếu là ở:
a. Biên giới, vùng cao, hải đảo
b. Rừng núi, trung du, biển đảo
c. Miền núi, biên giới, hải đảo
d. Vùng sâu, vùng xa, biển đảo
189. Tôn giáo ra đời, tồn tại, biến đổi phản ánh và phụ thuộc vào sự vận động, phát triển của tồn tại xã hội, nhưng nó sẽ mất đi con người làm chủ hoàn toàn tự nhiên, xã hội và tư duy, điều đó khẳng định
a. Tính xã hội của tôn giáo
b. Tính phức tạp của tôn giáo
c. Tính phát triển của tôn giáo
d. Tính lịch sử của tôn giáo
190. Tôn trọng tự do tín ngưỡng là phải không ngừng tạo điều kiện cho quần chúng phát triển, tiến bộ về mọi mặt, bài trừ mê tín dị đoan, bảo đảm cho:
a. Tôn giáo đoàn kết, phát triển theo kịp thế giới
b. Đồng bào tôn giáo tự do, bình đẳng trước pháp luật
c. Giáo sỹ, tín đồ tôn giáo ngày càng phát triển bền vững
d. Tín đồ, chức sắc tôn giáo hoạt động theo đúng pháp luật
191. Tôn giáo là một cộng đồng xã hội với các yếu tố:
a. Hệ thống giáo khoa tôn giáo, nghi thức tôn giáo, đội ngũ giáo lý, tín đồ đông đảo và cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động tôn giáo
b. Hệ thống giáo khoa tôn giáo, nghi thức tôn giáo, tổ chức tôn giáo với đội ngũ giáo sỹ, tín đồ, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động tôn giáo
c. Hệ thống giáo lý tôn giáo, nghi thức tôn giáo, tổ chức tôn giáo với các thành viên và cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động tôn giáo
d. Hệ thống giáo lý tôn giáo, nghi thức tôn giáo, tổ chức tôn giáo và đội ngũ giáo lý, tín đồ, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động tôn giáo
192. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, vấn đề dân tộc là
a. Vấn đề quan trọng của cách mạng XHCN
b. Vấn đề chiến lược của cách mạng XHCN
c. Vấn đề cần thiết của cách mạng XHCN
d. Vấn đề sách lược của cách mạng XHCN
193. Một trong những nội dung giải quyết vấn đề dân tộc theo quan điểm của Lênin
a. Các dân tộc phải ly khai, tự trị
b. Các dân tộc phải phân chia đẳng cấp
c. Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng
d. Các dân tộc phải có nền văn hóa chung
194. Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội, phản ánh hiện thực khách quan theo:
a. Trào lưu của xã hội phù hợp với tư tưởng, tình cảm, niềm tin của con người
b. Quy luật phát triển của đời sống xã hội, được mọi người tin tưởng tham gia
c. Quan niệm hoang đường, ảo tưởng, phù hợp với tâm lý, hành vi của con người
d. Chuẩn mực đạo đức, truyền thống phù hợp với tâm lý, của mọi người
195. Một trong những nội dung về vấn đề dân tộc theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin là:
a. Gắn kết chặt chẽ với vấn đề giai cấp
b. Gắn kết chặt chẽ với dân tộc, làm chủ
c. Gắn kết chặt chẽ với độc lập dân tộc
d. Gắn kết chặt chẽ với bản chất quốc tế
196. Một trong những đặc điểm của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam là:
a. Cư trú dư canh và du cư
b. Cư trú tập trung
c. Cư trú phân tán và xen kẽ
d. Cư trú ở rừng núi
197. Một trong những nội dung giải quyết vấn đề dân tộc theo quan điểm của Lênin là
a. Các dân tộc được tự chủ, tự trị
b. Các dân tộc được quyền tự quyết
c. Các dân tộc phải phân chia đẳng cấp
d. Các dân tộc phải có văn hóa chung
198. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, được hiểu là
a. Mọi người đều được tự do cầu trời, cầu tự cho mình
b. Mọi người đều được tự do thờ cúng hoặc không thờ cúng
c. Mọi người đều được tự do tin hay không tin ở thần linh
d. Mọi người đều được tự do theo hoặc không theo tôn giáo
199. Việc phân biệt rõ hai mặt chính trị và tư tưởng trong giải quyết vấn đề tôn giáo nhằm:
a. Xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc
b. Thống nhất nhận thức cho con người
c. Thống nhất tư tưởng trong các tôn giáo
d. Xây dựng tinh thần đoàn kết tôn giáo
200. Tôn giáo xuất hiện đầu tiên ở Việt Nam là:
a. Cao Đài
b. Công giáo
c. Phật giáo
d. Tin lành
201. Khái niệm dân tộc được hiểu theo nghĩa của một quốc gia là các thành viên cùng dân tộc sử dụng:
a. Nhiều ngôn ngữ để cùng giao tiếp
b. Một ngôn ngữ chung để giao tiếp
c. Một tiếng nói chung thống nhất
d. Chung một môi trường ngôn ngữ
202. Đặc trưng cơ bản của mộ cộng đồng quốc gia dân tộc là
a. Được thiết lập trên một lãnh thổ chung
b. Dựa trên nguồn gốc sinh ra lâu đời
c. Được xác định chung huyết thống
d. Dựa trên các sắc tộc cùng màu da
203. Một dân tộc trong một quốc gia đa dân tộc có thể:
a. Chỉ sinh sống ở nhiều vùng núi cao
b. Sinh sống ở nhiều vùng trên thế giới
c. Chỉ sinh sống ở một quốc gia dân tộc
d. Sinh sống ở nhiều quốc gia dân tộc
204. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, giải quyết vấn đề tôn giáo trong cách mạng xã hội chủ nghĩa là phải quán triệt
a. Quan điểm tôn trọng quần chúng
b. Quan điểm tôn trọng luật pháp
c. Quan điểm lịch sử cụ thể
d. Quan điểm tôn trọng giáo lý
205. Một trong những đặc điểm của các dân tộc ở Việt Nam là
a. Có truyền thống đoàn kết gắn bó xây dựng quốc gia dân tộc thống nhất
b. Có truyền thống yêu nước, thương nòi kế tiếp đời này qua đời khác
c. Có tinh thần chịu đựng gian khổ, khó khăn, không sợ hy sinh, vất vả
d. Có tinh thần độc lập tự chủ, chịu thương, chịu khó làm ăn sinh sống
206. Các tôn giáo lớn ở nước ta hiện nay là
a. Công giáo, Phật giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cơ Đốc giáo, Chính thống giáo
b. Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Cao Đài, Hòa Hảo
c. Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, Anh giáo
d. Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Ki Tô giáo, Ấn Độ giáo, Cơ Đốc giáo
Bài 3: Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
207. Bảo vệ môi trường là gì?
a. Là hoạt động giữ gìn, phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cải thiện, phục hồi môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm giữ môi trường trong lành
b. Là hoạt động khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm giữ môi trường trong lành
c. Là hoạt động khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cải thiện, phục hồi môi trường, khai thác, hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm giữ môi trường trong lành
d. Là hoạt động ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cải thiện, phục hồi môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm giữ môi trường trong lành
208. Bảo vệ môi trường là nội dung như thế nào trong đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta?
a. Cơ bản không thể tách rời.
b. Vô cùng quan trọng
c. Rất quan trọng
d. Quan trọng
209. Đâu là quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường?
a. Pháp luật về tổ chức, quản lý các hoạt động về bảo vệ môi trường.
b. Pháp luật lấy xử lý vi phạm nguyên tắc chủ đạo, kết hợp với xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên; phát huy năng lực nội sinh, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường
c. Pháp luật hướng đến giữ gìn môi trường luôn trong lành 
d. Pháp luật về phòng ngừa và ngăn chặn làm nguyên tắc chủ đạo, kết hớp với xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên; phát huy năng lực nội sinh, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường
210. Pháp luật bảo vệ môi trường là gì?
a. Là hệ thống các văn bản pháp luật quy định những quy tắc xử sự do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm giữ gìn, phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cải thiện, phục hồi môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm giữ môi trường trong lành.
b. Là hệ thống các văn bản quy định những quy tắc xử sự do Nhà nước ban hành nhằm giữ gìn, phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái cải thiện, phục hồi môi trường; khai thác; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm giữ môi trường trong lành
c. Là hệ thống các văn bản pháp luật quy định những quy tắc xử sự do Nhà nước ban hành
d. Là hệ thống các văn bản pháp luật nhằm giữ môi trường trong lành
211. Mục đích của pháp luật về bảo vệ môi trường là gì?
a. Nhằm giữ môi trường trong lành.
b. Nhằm giữ môi trường luôn không bị ô nhiễm
c. Nhằm giữ môi trường luôn Xanh – Sạch – Đẹp
d. Nhằm giữ môi trường luôn sạch sẽ
212. Pháp luật có vai trò như thế nào trong công tác bảo vệ môi trường?
a. Rất quan trọng.
b. Quan trọng
c. Cơ bản quan trọng
d. Vô cùng quan trọng
213. Môi trường bị hủy hoại chủ yếu là do vấn đề gì?
a. Sự “tác động quá mức” của con người đối với các thành phần cấu tạo nên môi trường tự nhiên
b. Do nhiều yếu tố tạo thành, cả tự nhiên và nhân tạo
c. Do con người khai thác quá mức nguồn tài nguyên
d. Do con người thờ ơ với việc bảo vệ môi trường
214. Trong công tác bảo vệ môi trường pháp luật có vai trò gì?
a. Pháp luật quy định những quy tắc xử sự mà con người phải thực hiện khi khai thác và sử dụng các yếu tố (thành phần) của môi trường. Pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tố chức, cá nhân tham gia bảo vệ môi trường.
b. Pháp luật quy hệ thống các quy chuẩn môi trường, tiêu chuẩn môi trường để bảo đảm môi trường, giải quyết các tranh chấp liên quan đến môi trường
c. Pháp luật quy định các chế tài hình sự, buộc các cá nhân, tổ chức phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu đòi hỏi pháp luật trong việc khai thác, sử dụng các yếu tố của môi trường
d. Pháp luật quy định các chế dân sự buộc các tổ chức phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu đòi hỏi pháp luật trong việc khai thác, sử dụng các yếu tố của môi trường
215. Trong công tác bảo vệ môi trường pháp luật có mấy vai trò?
a. 5
b. 4
c. 7
d. 3
216. Đâu là quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường?
a. Pháp luật xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
b. Pháp luật lấy xử lý vi phạm làm nguyên tắc chủ đạo, chủ đạo, kết hợp với xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên; phát huy năng lực nội sinh, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường
c. Pháp luật hướng đến giữ gìn môi trường luôn trong lành
d. Pháp luật về phòng ngừa và ngăn chặn làm nguyên tắc chủ đạo, kết hớp với xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên; phát huy năng lực nội sinh, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường
217. Tội phạm môi trường là gì?
a. Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường, xâm phạm đến các thành phần của môi trường làm thay đổi trạng thái, tính chất của môi trường gây ảnh hưởng xấu tới sự tồn tại, phát triển con người và sinh vật, mà theo quy định phải bị xử lý hình sự.
b. Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự
c. Là hành vi xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường
d. Là hành vi làm thay đổi trạng thái, tính chất của môi trường gây ảnh hưởng xấu tới sự tồn tại, phát triển con người và sinh vật, mà theo quy định phải bị xử lý hình sự
218. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là gì?
a. Là những hành vi vi phạm các quy định quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường do các cá nhân, tố chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý mà không phải là tội phạm, theo quy định phải bị xử lý vi phạm hành chính.
b. Là những hành động vi phạm các quy định quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường do các cá nhân, tố chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý mà không phải là tội phạm, theo quy định phải bị xử lý vi phạm hành chính.
c. Là những việc làm vi phạm các quy định quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường do các cá nhân, tố chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý mà không phải là tội phạm, theo quy định phải bị xử lý vi phạm hành chính.
d. Là những hành vi, hành động, việc làm vi phạm các quy định quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường do các cá nhân, tố chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý mà không phải là tội phạm, theo quy định phải bị xử lý vi phạm hành chính.
219. Tội phạm về môi trường được quy định tại chương mấy trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)?
a. Chương 19
b. Chương 18
c. Chương 20
d. Chương 21
220. Trong Chương 19, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) Tội phạm về môi trường bao gồm mấy tội danh, được quy định từ điều nào đến điều nào?
a. 12, quy định từ Điều 235 đến điều 246
b. 11, quy định từ Điều 235 đến điều 246
c. 9, quy định từ Điều 235 đến điều 246
d. 10 quy định từ Điều 235 đến điều 246
221. Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản được quy định tại điều mấy trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)?
a. Điều 242
b. Điều 243
c. Điều 244
d. Điều 245
222. Tội hủy hoại rừng được quy định tại điều mấy trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)?
a. Điều 243
b. Điều 242
c. Điều 244
d. Điều 245
223. Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm được quy định tại điều mấy trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)?
a. Điều 245
b. Điều 243
c. Điều 244
d. Điều 242
224. Đâu là nguyên nhân, điều kiện khách quan của vi phạm pháp luật về môi trường?
a. Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách ưu đãi để phát triển kinh tế mà không quan tâm đến bảo vệ môi trường.
b. Áp lực tăng trưởng kinh tế, các cá nhân, tổ chức mới chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế trước mắt, chưa chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường
c. Công tác quản lý nhà nước về môi trường còn hạn chế. Hệ thống văn bản pháp luật về môi trường hiện nay đang trong giai đoạn bổ sung
d. Áp lực tăng trưởng kinh tế, các nhà đầu tư nước ngoài chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế trước mắt, chưa chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường
225. Đâu là nguyên nhân, điều kiện chủ quan của vi phạm pháp luật về môi trường?
a. Nhận thức của một số bộ phận các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường chưa cao, ý thức BVMT của các cơ quan, doanh nghiệp và công dân còn kém, chưa tự giác, vấn đề bảo vệ môi trường chưa được quan tâm chú trọng đúng mức vệ môi trường, đầu tư hệ thống
b. Nhận thức của một số bộ phận các cơ quan quản lý nhà nước chỉ chú trọng phát triển kinh tế chưa coi trọng công tác bảo vệ môi trường; chưa thực hiện các biện pháp thu hút đầu tư, các cam kết bảo vệ môi trường, đầu tư hệ thống hạ tầng đảm bảo cho công tác xử lý chất thải, rác thải
c. Các cơ quan chức năng phát huy vai trò, trách nhiệm trong phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
d. Chính quyền các cấp, các ngành phải thực hiện các biện pháp thu hút đầu tư, cấp phép dự án chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường, đầu tư hệ thống hạ tầng đảm bảo cho công tác xử lý chất thải, rác thải
226. Đâu là nguyên nhân thuộc về phía đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường?
a. Ý thức coi thường pháp luật.
b. Chấp hành nghiêm pháp luật và tuân thủ các quy tắc, chuẩn mực xã hội
c. Ý thức sai lệch về cách thỏa mãn nhu cầu cá nhân là yếu tố chủ quan dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của các đối tượng
d. Ý thức bảo vệ môi trường kém, chưa tuân thủ các quy tắc, chuẩn mực xã hội
227. Phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường là gì?
a. Là hoạt động các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và công dân bằng việc sử dụng tống hợp các biện pháp, phương tiện nhằm ngăn chặn, hạn chế tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phát hiện, loại trừ các nguyên nhân, điều kiện của vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; khi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường xảy ra thì hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả tác hại, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
b. Là hoạt động ngăn chặn, hạn chế tình hình vi phạm phát luật về bảo vệ môi trường; phát hiện, loại trừ các nguyên nhân, điều kiện của vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
c. Là hoạt động phát hiện, loại trừ các nguyên nhân, điều kiện vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, khi vi pham pháp luật về bảo vệ môi trường xảy ra thì hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả tác hại, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
d. Là hoạt động hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả tác hại, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
228.  Phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường có mấy đặc điểm?
a. 4
b. 3
c. 5
d. 6
229. Đặc điểm của phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường là gì?
a. Chủ thể tiến hành tham gia phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường rất đa dạng. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hành được quy định trong các văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để tiến hành các hoạt động phòng ngừa cũng như điều tra, xử lý phù hợp.
b. Chủ thể tiến hành phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường được triển khai đồng bộ, với các biện pháp điều tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường cả tội phạm và vi phạm hành chính
c. Chủ thể tiến hành phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường không liên quan trực tiếp đến việc sử dụng các công cụ phương tiện nghiệp vụ và ứng dụng tiến bộ của khoa học công nghệ. Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường có sự phân phối kết hợp chặt chẽ giữa các chủ thể tham trên cơ sở chức năng, quyền hạn được phân công
d. Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan trực tiếp đến việc sử dụng các công cụ phương tiện nghiệp vụ và ứng dụng tiến bộ của khoa học công nghệ. Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường có sự phân phối kết hợp chặt chẽ giữa các chủ thể tham trên cơ sở chức năng, quyền hạn được phân công
230. Phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường gồm mấy nội dung?
a. 5
b. 6
c. 7
d. 8
231. Phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường gồm những nội dung nào?
a. Nắm tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, nghiên cứu làm rõ những vấn đề có tính quy luật trong hoạt động vi phạm pháp luật của các đối tượng. Xác định và làm rõ các nguyên nhân, điều kiện của vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
b. Nắm tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, có các giải pháp chủ động hạn chế các nguyên nhân, khắc phục các điều kiện của vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
c. Tổ chức lực lượng tiến hành các hoạt động khắc phục các nguyên nhân, điều kiện của tội phạm về môi trường, kiểm tra, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
d. Nắm tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, cần làm rõ những vấn đề có tính quy luật trong hoạt động vi phạm pháp luật của các đối tượng và các nguyên nhân của vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
232. Trong phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đâu là biện pháp phòng, chống chung?
a. Biện pháp tổ chức – hành chính; kinh tế; khoa học – công nghệ
b. Biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở của cá nhân tổ chức chấp hành pháp luật
c. Biện pháp ngăn ngừa các hành vi, vi phạm luật khoa học và công nghệ môi trường
d. Biện pháp tuyên truyền qua internet để người dân không vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
233. Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường gồm mấy biện pháp chung?
a. 5
b. 4
c. 6
d. 7
234. Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường gồm mấy biện pháp cụ thể?
a. 4
b. 5
c. 6
d. 7
235. Tham gia phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường gồm những chủ thể nào?
a. Đảng lãnh đạo Nhà nước, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và
quần chúng nhân dân tham gia vào phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường thông qua việc hoạch định các chủ trương, chính sách, ban hành các văn bản hướng dẫn, nghị quyết, chỉ thị.
b. Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; Bộ tư pháp; Bộ tài chính; các tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng và công dân
c. Hộ gia đình và công dân; các cơ quan bảo vệ pháp luật (Công an, Viện kiểm soát, Tòa án, hội cụ chiến binh, hội phụ nữ, khu phố...)
d. Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp, Bộ Tài nguyên môi trường; Bộ xây dựng; Bộ Y tế; Bộ Thông tin truyền thông; các tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng và công dân
236. Sinh viên có trách nhiệm như thế nào trong tham gia phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường?
a. Nắm vững các quy định của pháp luật phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường. Xây dựng ý thức trách nhiệm trong các hoạt động bảo vệ môi trường như sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn tài nguyên (nước, năng lượng,.)
b. Tham gia các phong trào về bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng các phương tiện giao thông cá nhân để bảo vệ môi trường không khí
c. Ý thức trách nhiệm với môi trường như sống thân thiện với môi trường xung quanh; tích cực trồng cây xanh; tham gia thu gom rác thải tại nơi sinh sống và học tập
d. Xây dựng ý thức trách nhiệm trong các hoạt động bảo vệ môi trường như sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn tài nguyên
237. “Môi trường bao gồm các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo quan hệ mất thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, xã hội, sự tồn tại, phát triển của con người, sinh vật và tự nhiên”. Được xác định là
a. Khái niệm luật bảo vệ môi trường năm 2014
b. Khái niệm luật bảo vệ môi trường năm 2018
c. Khái niệm luật bảo vệ môi trường năm 2020
d. Khái niệm luật bảo vệ môi trường năm 2022
238. Tại Điều 43, Hiến pháp năm 2013 quy định:
a. Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường.
b. Mọi người có quyền được sống trong môi trường ổn định và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường
c. Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có quyền phát triển các tài năng của mình
d. Mọi người có quyền được sống, quyền mưu cầu hạnh phúc và phát triển tài năng của mình.
239. Tại Khoản 1, Điều 4, Luật bảo vệ môi trường 2020 quy định:
a. Bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân.
b. Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, các nhân và hộ gia đình.
c. Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình.
d. Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn dân, các cơ quan chức năng là lực lượng nòng cốt
240. Chủ thể cá nhân của tội phạm về môi trường được hiểu là:
a. Bất kỳ hành vi nào xâm phạm đến các yêu tố môi trường
b. Bất kỳ thế lực nào tác động đến các thành phần của môi trường
c. Bất kỳ người nào có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt đô tuổi theo quy định của bộ luật hình sự
d. Bất kỳ âm mưu hoạt động nào tác động đến các yếu tố môi trường
241. Một số cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách ưu đãi để phát triển kinh tế mà chưa quan tâm đúng mức đến bảo vệ môi trường được xác định là một trong những:
a. Nguyên nhân, điều kiện khách quan
b. Nguyên nhân, điều kiện chủ quan
c. Nguyên nhân, điều kiện khách thể
d. Nguyên nhân, điều kiện chủ thể
242. Môi trường cung cấp tài nguyên thiên nhiên cần thiết cho cuộc sống và các hoạt động kinh tế của con người được xác định là:
a. Khái niệm môi trường
b. Nội dung môi trường
c. Vai trò của môi trường
d. Biện pháp bảo vệ môi trường
243. Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2020, khái niệm “ứng phó với biến đổi khí hậu” được xác định:
a. Là các hoạt động của con người nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.
b. Là các hoạt động của con người nhằm hạn chế tác đọng xấu đến môi trường.
c. Là các hoạt động của con người nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu
d. Là hoạt động của con người nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính 
244. “Bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân” được quy định tại:
a. Khoản 1, Điều 6, Luật bảo vệ môi trường 2020 
b. Khoản 1, Điều 5, Luật bảo vệ môi trường 2020 
c. Khoản 1, Điều 4, Luật bảo vệ môi trường 2020 
d. Khoản 1, Điều 3, Luật bảo vệ môi trường 2020
245. Xử lí hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo về môi trường là:
a. Truy tố; phạt giam; tịch thu tang vật; phương tiện; và áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính khác
b. Truy cứu trách nhiệm hình sự; phạt tiền; và áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính khác
c. Phạt tiền; cảnh cáo; tịch thu tang vật; phương tiện vi phạm và áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính khác
d. Phạt giam; tịch thu tang vật; phạt tiền; và áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính khác
246. Xác định và làm rõ các nguyên nhân, điều kiện của vi phạm pháp luật về bào vệ môi trường. Được xác định là một trong những:
a. Nội dung phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
b. Biện pháp phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
c. Đặc điểm phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
d. Khái niệm phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
247. Tiến hành các hoạt động điều tra, xử lí vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.Được xác định là một trong những:
a. Khái niệm phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
b. Nội dung phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
c. Biện pháp phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 
d. Phương hướng phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
248. Pháp luật xây dựng hệ thống các quy chuẩn môi trường, tiêu chuẩn môi trường để bảo vệ môi trường. Được xác định là một trong những:
a. Vai trò của pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường
b. Nội dung của pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường
c. Đặc điểm của pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường
d. Tính chất của pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường
249. Môi trường là nơi chứa đựng các nguồn nguyên liệu cần thiết cho đời sống và sản xuất của con người .Được xác định là một trong những:
a. Vai trò của môi trường đối với con người
b. Nội dung ảnh hưởng của môi trường đối với con người
c. Đặc điểm tác động của môi trường đối với con người
d. Tính chất của môi trường đối với con người
250. Một trong những đặc điểm phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường là:
a. Chủ thể tiến hành tham gia phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường rất đa dạng
b. Chủ thể tiến hành tham gia phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường không đa dạng
c. Chủ thể tiến hành tham gia phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường do lực lượng chuyên trách đảm nhiệm
d. Phương tiện tiến hành tham gia phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường rất đa dạng
251. Một trong những trách nhiệm của sinh viên đối với phòng, chống vi phạm pháp luật về môi trường là:
a. Nắm vững các vi định của pháp luật phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
b. Xây dựng đội tình nguyện môi trường, thành lập các câu lạc bộ về môi trường và tiến hành thu gom, xử lí chất thải theo quy định
c. Tổ chức học tập, nghiên cứu và tuyên truyền giáo dục cho sinh viên phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
d. Nghiên cứu, rà soát, sửa đối, bổ sung các văn bản pháp luật trong phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
252. Các hành vi chôn, lấp, đổ, thải, xả thải trái pháp luật các chất thải ra môi trường (đất, nước không khí …) được xác định là:
a. Nhóm các hành vi gây hủy hoại môi trường
b. Nhóm các hành vi gây ô nhiễm môi trường 
c. Nhóm các hành vi gây cạn kiệt môi trường
d. Nhóm các hành vi hủy hoại tài nguyên môi trường
253. Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng chóng thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ bãi sông; tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản; tội hủy hoại rừng; tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm, được xác định là:
a. Nhóm các hành vi hủy hoại tài nguyên, môi trường
b. Nhóm các hành vi gây ô nhiễm môi trường
c. Nhóm các hành vi gây suy thoái môi trường
d. Nhóm các hành vi vi phạm về phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên
254. Xây dựng đội tình nguyện về môi trường, thành lập các câu lạc độ vì môi trường và tiến hành thu gom, xử lý chất thải theo quy định, được xác định là một trong những trách nhiệm của:
a. Nhà trường
b. Sinh viên
c. Giảng viên
d. Công nhân viên
255. Trong công tác bảo vệ môi trường pháp luật có vai trò gì?
a. Pháp luật quy định những quy tắc xử sự mà con người phải thực hiện khi khai thác và sử dụng các yếu tố (thành phần) của môi trường. Pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tố chức, cá nhân tham gia bảo vệ môi trường
b. Pháp luật xây dựng hệ thống các quy chuẩn môi trường, tiêu chuẩn môi trường để bảo vệ môi trường. Giải quyết các tranh chấp liên quan đến bảo vệ môi trường
c. Pháp luật quy định các chế tài hình sự, kinh tế, hành chính, dân sự buộc các cá nhân, tổ chức phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu đòi hỏi pháp luật trong việc khai thác, sự dụng các yếu tô của môi trường
d. Tất cả đều đúng
256. Đâu là nguyên nhân, điều kiện khách quan của vi phạm pháp luật về môi trường?
a. Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách ưu đãi để phát triển kinh tế mà không quan tâm đến bảo vệ môi trường.
b. Áp lực tăng trưởng kinh tế, các cơ quan ở địa phương mới chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế trước mắt, chưa chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường
c. Công tác quản lý nhà nước về môi trường còn hạn chế. Hệ thống văn bản pháp luật về môi trường hiện nay đang trong giai đoạn xây dựng, bổ sung và hoàn thiện
d. Tất cả đều đúng
257. Đâu là nguyên nhân, điều kiện chủ quan của vi phạm pháp luật về môi trường?
a. Nhận thức của một số bộ phận các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường chưa cao, ý thức BVMT của các cơ quan, doanh nghiệp và công dân còn kém, chưa tự giác, vấn đề bảo vệ môi trường chưa được quan tâm chú trọng đúng mức vệ môi trường, đầu tư hệ thống
b. Chính quyền các cấp, các ngành chỉ chú trọng phát triển kinh tế chưa coi trọng công tác bảo vệ môi trường; thực hiện các biện pháp thu hút đầu tư, cấp phép dự án chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường, đầu tư hệ thống hạ tầng đảm bảo cho công tác xử lý chất thải, rác thải
c. Các cơ quan chức năng chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
d. Tất cả đều đúng
258. Đâu là nguyên nhân thuộc về phía đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường?
a. Ý thức coi thường pháp luật.
b. Sống thiếu kỷ cương, không tuân thủ các quy tắc, chuẩn mực xã hội
c. Ý thức sai lệch về cách thỏa mãn nhu cầu cá nhân là yếu tố chủ quan dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
d. Tất cả đều đúng
259. Phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường gồm những nội dung nào?
a. Nắm tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, nghiên cứu làm rõ những vấn đề có tính quy luật trong hoạt động vi phạm pháp luật của các đối tượng. Xác định và làm rõ các nguyên nhân, điều kiện của vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
b. Xây dựng các kế hoạch, biện pháp, các giải pháp chủ động hạn chế các nguyên nhân, khắc phục các điều kiện của vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Tiến hành các hoạt động điều tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
c. Tổ chức lực lượng tiến hành các hoạt động khắc phục các nguyên nhân, điều kiện của tội phạm về môi trường, từng bước kiềm chế, đẩy lùi tình trạng vi pham pháp luật về bảo vệ môi trường
d. Tất cả đều đúng
260. Trong phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đâu là biện pháp phòng, chống chung?
a. Biện pháp tổ chức – hành chính; kinh tế; khoa học – công nghệ
b. Biện pháp tuyên truyền; giáo dục
c. Biện pháp pháp luật
d. Tất cả đều đúng
261. Tham gia phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường gồm những chủ thể nào?
a. Đảng lãnh đạo Nhà nước, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia vào phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường thông qua việc hoạch định các chủ trương, chính sách, ban hành các văn bản hướng dẫn, nghị quyết, chỉ thị.
b. Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp; Bộ Tài nguyên môi trường; Bộ xây dựng; Bộ Y Tế; Bộ thông tin truyền thông; Bộ Tư Pháp; Bộ Tài Chính; các tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng và công dân
c. Hộ gia đình và công dân; các cơ quan bảo vệ pháp luật (Công an, Viện kiểm soát, Tòa án...)
d. Tất cả đều đúng
262. Sinh viên có trách nhiệm như thế nào trong tham gia phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường?
a. Nắm vững các quy định của pháp luật phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Xây dựng ý thức trách nhiệm trong các hoạt động bảo vệ môi trường như sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn tài nguyên (nước, năng lượng,.)
b. Tham gia tích cực trong các phong trào về bảo vệ môi trường
c. Xây dựng văn hóa ứng xử, ý thức trách nhiệm với môi trường như sống thân thiện với môi trường xung quanh; tích cực trồng cây xanh; hạn chế sử dụng các phương tiện giao thông cá nhân để bảo vệ môi trường không khí; tham gia thu gom rác thải tại nơi sinh sống và học tập
d. Tất cả đều đúng
263. Mặt khách quan của TPMT được pháp luật chia thành mấy nhóm?
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
BÀI 4 PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG
264. Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong nhà trường là trách nhiệm của?
a. Nhà trường.
b. Sinh viên.
c. Nhà trường và sinh viên.
d. Không phải trách nhiệm của Nhà trường và sinh viên.
265. Các dấu hiệu pháp lý của tội phạm an toàn giao thông:
a. Chủ thể; Khách thể; Mặt khách quan, mặt chủ quan của các tội phạm xâm phạm an toàn giao thông.
b. Mặt khách quan, mặt chủ quan của các tội phạm xâm phạm an toàn giao thông.
c. Chủ thể của các tội phạm xâm phạm an toàn giao thông.
d. Chủ thể; Mặt khách quan của các tội phạm xâm phạm an toàn giao thông.
266. Có mấy dạng vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông?
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
267. Vi phạm hành chính xảy ra trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là?
a. Là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính
b. Là hành vi trái pháp luật, do cá nhân có năng lực trách nhiệm hành chính thực hiện với lỗi cố ý hoặc vô ý, xâm phạm đến hoạt động an toàn giao thông và theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm hành chính.
c. Là hành vi do cá nhân có năng lực trách nhiệm hành chính thực hiện với lỗi cố ý, xâm phạm đến hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm hành chính
d. Là hành vi trái pháp luật, do cá nhân, tổ chức thực hiện với lỗi cố ý hoặc vô ý, xâm phạm đến hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phải chịu trách nhiệm hành chính
268. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải có điều kiện nào sau đây?
a. Có giấy Chứng minh nhân dân.
b. Đủ tuổi theo qui định của pháp luật.
c. Đã học lái xe.
d. Có sức khỏe, đủ tuổi, có giấy phép lái xe theo qui định của Luật giao thông đường bộ, bảo đảm điều khiển xe an toàn.
269. Đấu tranh chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là hoạt động của tổ chức nào sau đây?
a. Hoạt động của Lực lượng vũ trang có thẩm quyền.
b. Hoạt động toàn xã hội.
c. Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
d. Hoạt động của các cơ chức năng có thẩm quyền theo qui định.
270. Pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một bộ phận của?
a. Hệ thống pháp luật hành chính của Đảng.
b. Hệ thống pháp luật hành chính Nhà nước.
c. Hệ thống pháp luật hành chính của Quốc hội.
d. Hệ thống pháp luật của Bộ Công An
271. Tốc độ tối đa khi tham gia giao thông đường bộ là?
a. Là vận tốc lớn nhất trên một tuyến đường, đoạn đường hoặc làn đường.
b. Là vận tốc lớn nhất trên cùng một tuyến đường, đoạn đường hoặc làn đường.
c. Là tốc độ lớn nhất trên một tuyến đường, đoạn đường hoặc làn đường.
d. Là tốc độ lớn nhất trên cùng một tuyến đường, đoạn đường hoặc làn đường.
272. Nội dung của đấu tranh chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là gì?
a. Phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông do cá nhân, tổ chức thực hiện
b. Góp phần áp dụng các biện pháp xử lý tương ứng với mức độ của các hành vi vi phạm đó, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
c. Một nhiệm vụ của công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
d. Tuyên truyền những hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông do cá nhân, tổ chức thực hiện
273. Pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là gì?
a. Một bộ phận bao gồm hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành
b. Một bộ phận của hệ thống pháp luật bao gồm hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành
c. Một bộ phận của hệ thống pháp luật hành chính nhà nước, bao gồm hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành.
d. Một bộ phận của hệ thống hành chính nhà nước, bao gồm hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành
274. Người từ đủ bao nhiêu tuổi thì được điều khiển xe mô tô, xe gắn máy có dung tích xilanh từ 50cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự, xe có trọng tải dưới 3.500kg và xe ô tô chở người đến 9 chỗ?
a. Người từ đủ 14 tuổi.
b. Người từ đủ 16 tuổi.
c. Người từ đủ 18 tuổi.
d. Người từ đủ 17 tuổi.
275. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ban hành nhằm?
a. Điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức, thực hiện hoạt động chấp hành của cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức xã hội và công dân trên lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
b. Điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội và công dân trên lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
c. Điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức, thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội và công dân trên lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
d. Điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức, thực hiện của các cơ quan quản lý nhà nước, công dân trên lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
276. Nghị định 100/2019/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào?
a. Ngày 25 tháng 02 năm 2019
b. Ngày 01 tháng 01 năm 2020
c. Ngày 30 tháng 12 năm 2020
d. Ngày 30 tháng 12 năm 2019
277. Pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là:
a. Công cụ pháp lý quan trọng để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo đảm TTATGT, TTATXH
b. Cơ sở, công cụ pháp lý quan trọng để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo đảm TTATGT, TTATXH
c. Cơ sở, công cụ pháp lý quan trọng để thực hiện chức năng nhà nước về bảo đảm TTATGT
d. Công cụ pháp lý để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo đảm TTATGT
278. Vai trò của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là gì?
a. Pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là ý chí của Nhà nước để chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
b. Pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là ý chí để chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
c. Pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là ý chí của Bộ công an để chỉ đạo tổ chức thực hiện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
d. Pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là ý chí của toàn dân để chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
279. Tổ chức nào là chủ thể trong thực hiện phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông?
a. Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân các cấp và Ủy ban nhân dân các cấp
b. Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp
c. Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp
d. Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội
280. Luật giao thông đường bộ có hiệu lực từ năm nào?
a. Năm 2008
b. Năm 2009
c. Năm 2010
d. Năm 2011
281. Phòng ngừa vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là hoạt động của tổ chức nào?
a. Hoạt động của các cơ quan Nhà nước; các tổ chức xã hội và công dân
b. Hoạt động của các tổ chức xã hội và công dân
c. Hoạt động của công dân
d. Hoạt động của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội
282. Người điều khiển xe máy chỉ được chở 2 người trong trường hợp nào sau đây?
a. Chở người bệnh đi cấp cứu, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật, chở trẻ em dưới 14 tuổi
b. Chở người bệnh đi cấp cứu, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật
c. Áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật, chở trẻ em dưới 14 tuổi
d. Chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 14 tuổi
283. Người tham gia giao thông đường bộ gồm những người nào?
a. Người chạy, người được chở trên phương tiện tham gia giao thông đường bộ; người điều khiển, dẫn dắt súc vật; người đi bộ trên đường bộ.
b. Người điều khiển, người được chở trên phương tiện tham gia giao thông đường bộ; người điều khiển, dẫn dắt súc vật
c. Người điều khiển, người được chở trên phương tiện tham gia giao thông đường bộ; người điều khiển, dẫn dắt súc vật; người đi bộ trên đường bộ.
d. Người được chở trên phương tiện tham gia giao thông đường bộ; người điều khiển, dẫn dắt súc vật; người đi bộ trên đường bộ.
284. Tổ chức nào sau đây là chủ thể trong thực hiện phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông?
a. Các tổ chức xã hội và tổ chức quần chúng tự quản; cơ quan quản lý kinh tế, giao thông, văn hóa, giáo dục, dịch vụ, du lịch; công dân
b. Các cơ quan quản lý kinh tế, giao thông, văn hóa, giáo dục, dịch vụ, du lịch
c. Cơ quan quản lý giao thông, văn hóa, giáo dục, du lịch, công dân
d. Các tổ chức xã hội và tổ chức quần chúng tự quản; cơ quan quản lý kinh tế, giao thông
285. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày, tháng, năm nào?
a. Ngày 22/11/2014
b. Ngày 21/11/2014
c. Ngày 21/11/2015
d. Ngày 25/12/2015
286. Các tội phạm xâm phạm an toàn giao thông là?
a. Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ độ tuổi chịu trách nhệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm những quy định của Nhà nước về an toàn giao thông mà theo quy định của Bộ luật hình sự phải bị xử lý hình sự
b. Do người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý
c. Xâm phạm vào những quy định của Nhà nước về an toàn giao thông mà theo quy định của Bộ Luật hình sự phải bị xử lý hình sự
d. Do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một nút cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm đến lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông
287. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày, tháng, năm nào?
a. Ngày 22/11/2014
b. Ngày 21/11/2014
c. Ngày 16/06/2014
d. Ngày 17/06/2014
288. Dấu hiệu của vi phạm hành chính trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông?
a. Hành vi đó theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính
b. Hành vi đó là hành vi có lỗi nhưng do nguyên nhân khách quan
c. Hành vi đó là hành vi có lỗi nhưng không gây hậu quả nghiêm trọng
d. Hành vi đó là hành vi có lỗi nhưng chưa đến mức phải bị xử phạt vi phạm hành sự
289. Luật giao thông đường bộ được Quốc hội khóa XII thông qua năm nào?
a. Năm 2007
b. Năm 2008
c. Năm 2010
d. Năm 2011
290. Các dấu hiệu cơ bản của vi phạm hành chính xảy ra trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông?
a. Tính có lỗi, tính nguy hiểm cho xã hội, tính trái pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
b. Tính trái pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
c. Tính có lỗi, tính trái pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
d. Tính có lỗi, tính nguy hiểm cho xã hội
291. Nghị định 100/2019/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt được Chính phủ ban hành ngày, tháng, năm nào?
a. Ngày 25 tháng 12 năm 2019
b. Ngày 30 tháng 12 năm 2020
c. Ngày 30 tháng 12 năm 2018
d. Ngày 30 tháng 12 năm 2019
292. Một trong những giải pháp đối với cơ quan, tổ chức trong phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
a. Tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả, đa dạng, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, cần tập trung vào các đối tượng học sinh, thiếu niên, thanh niên
b. Tăng nặng mức xử phạt hành chính đối với những người vi phạm trật tự, an toàn giao thông
c. Hạn chế việc bán các loại xe phân khối lớn, nâng cao quy định về cấp giấy phép lái xe
d. Xây dựng lại các quy định chế tài đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
293. Nội dung biện pháp phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là gì?
a. Tham mưu, đề xuất với các tổ chức xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật phục vụ phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
b. Tham mưu, đề xuất với Nhà nước xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật phục vụ phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
c. Tham mưu cho Công an đề ra chủ trương, biện pháp phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương cụ thể
d. Tham mưu cho Quân đội đề ra chủ trương, biện pháp phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phù hợp
294. Đường ưu tiên là loại đường nào sau đây?
a. Đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông được các phương tiện giao thông đến từ hướng khác nhường đường khi qua nơi đường giao nhau, được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên
b. Đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông được các phương tiện giao thông đến từ hướng khác không nhường đường khi qua nơi đường giao nhau
c. Đường mà ở đó phương tiện tham gia giao thông đi đúng làn đường theo quy định
d. . Đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông không được các phương tiện giao thông đến từ nơi khác nhường đường khi qua nơi đường giao nhau, được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên
295. Các dấu hiệu pháp lý nào được pháp luật qui định là tội phạm an toàn giao thông?
a. Khách thể của các tội phạm xâm phạm an toàn giao thông
b. Mặt khách quan của các tội phạm xâm phạm an toàn giao thông
c. Mặt chủ quan của các tội phạm xâm phạm an toàn giao thông
d. Tất cả đều đúng
296. Nguyên nhân điều kiện của tình hình vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là gì?
a. Quản lý nhà nước về hoạt động giao thông còn nhiều yếu kém, hạn chế
b. Sự không tương thích giữa các yếu tố cơ bản cấu thành hoạt động giao thông vận tải quốc gia
c. Tác động tiêu cực của các yếu tố thiên nhiên, môi trường đối với người tham gia giao thông
d. Tất cả đều đúng
297. Tổ chức nào sau đây là chủ thể trong thực hiện phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông?
a. Các tổ chức xã hội và tổ chức quần chúng tự quản
b. Các cơ quan quản lý kinh tế, giao thông, văn hóa, giáo dục, dịch vụ, du lịch
c. Các công dân
d. Tất cả đều đúng
298. Hành động nào sau đây của người đi bộ khi tham gia giao thông là đúng?
a. Đi nhẹ nhàng trên hè phố, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ; trường hợp đường không có hè phố, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ thì người đi bộ phải đi sát mép đường
b. Đi nhè nhẹ trên lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ; trường hợp đường không có hè phố, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ thì người đi bộ phải đi sát mép đường
c. Đi trên hè phố, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ; trường hợp đường không có hè phố, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ thì người đi bộ phải đi sát mép đường
d. Đi trên đường dành riêng cho người đi bộ, trường hợp đường không có hè phố, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ thì người đi bộ phải đi sát mép đường
299. Người lái xe mô tô hai bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy chỉ được chở một người, trừ những trường hợp nào sau đây thì được chở tối đa hai người?
a. Chở người bệnh đi cấp cứu
b. Áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật
c. Người già yếu, người khuyết tật
d. Tất cả đều đúng
300. Nội dung biện pháp phòng chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông là gì?
a. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho người dân
b. Tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng lực lượng theo quy định của pháp luật
c. Phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo quy định của pháp luật
d. Tất cả đều đúng
301. Nghị định 100/2019/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào?
a. Ngày 25 tháng 12 năm 2019
b. Ngày 30 tháng 12 năm 2020
c. Ngày 01 tháng 01 năm 2020
d. Ngày 30 tháng 12 năm 2019
302. Nghị định 100/2019/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt qui định: người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông nồng độ cồn trong máu là bao nhiêu?
a. Có nồng độ còn vượt 50 miligam/100mililit máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở
b. Có nồng độ còn vượt 60 miligam/100mililit máu hoặc 0,30 miligam/1 lít khí thở
c. Có nồng độ còn vượt 70 miligam/100mililit máu hoặc 0,35 miligam/1 lít khí thở
d. Tất cả đều sai
303. Nghị định 100/2019/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt qui định: người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông nồng độ cồn trong máu là bao nhiêu?
a. Có nồng độ còn vượt 50 miligam/100mililit máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở
b. Có nồng độ còn vượt 60 miligam/100mililit máu hoặc 0,30 miligam/1 lít khí thở
c. Không có nồng độ cồn trong máu và trong khí thở
d. Có nồng độ còn vượt 20 miligam/100mililit máu hoặc 0,10 miligam/1 lít khí thở
304. Trong giao thông mảng nào quan trọng nhất?
a. Đường thủy
b. Đường bộ
c. Đường không
d. Đường sắt
305. Người đủ bao nhiêu tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo luật định?
a. 15
b. 16
c. 17
d. 18
BÀI 5: PHÒNG, CHỐNG MỘT SỐ LOẠI TỘI PHẠM XÂM HẠI DANH DỰ,
NHÂN PHẨM CỦA NGƯỜI KHÁC
306. Một trong những công cụ hữu hiệu để ghi nhận, củng cố, bảo vệ quyền con người là:
a. Pháp luật
b. Sức khỏe
c. Tự do
d. Tín ngưỡng
307. Bảo vệ con người trước hết là 
a. Bảo vệ tính mạng, sức khỏe, DDNP và tự do của họ, trong đó bảo vệ DDNP của con người có ý nghĩa vô cùng quan trọng
b. Bảo vệ tính mạng và tự do của họ, trong đó con người có ý nghĩa vô cùng quan trọng
c. Bảo vệ con người có ý nghĩa vô cùng quan trọng
d. Bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người có ý nghĩa vô cùng quan trọng
308. Nhân phẩm của mỗi cá nhân được đánh giá trên cơ sở: 
a. Sự tích lũy cá nhân và những chuẩn mực chung của xã hội
b. Những chuẩn mực chung của xã hội đối với mỗi người
c. Sự tích lũy cá nhân của mỗi con người đối với xã hội
d. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín được ghi nhận
309. Danh dự và nhân phẩm là hai khái niệm luôn có mối quan hệ như thế nào?
a. Có mối quan hệ quy định lẫn nhau
b. Có mối quan hệ quy định ngược nhau
c. Danh dự quyết định nhân phẩm
d. Nhân phẩm quyết định danh dự và chi phối dang dự
310. Hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm của con người là 
a. Làm cho người đó bị xúc phạm, tổn thương về tinh thần và xấu hổ đối với những người xung quanh trong xã hội
b. Sự đánh giá sai sự thật không phụ thuộc vào việc người đưa ra những tin tức đó vô tình hay cố ý
c. Là phẩm chất, giá trị của một con người cụ thể và được pháp luật bảo vệ
d. Là những hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự
311. Dấu hiệu pháp lý của các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người bao gồm: 
a. Khách thể, khách quan, chủ thể và chủ quan của các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người
b. Chủ thể và chủ quan của các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người
c. Khách thể, khách quan của các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người
d. Cá thể, khách quan, chủ thể và chủ quan của các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người
312. Một trong những dấu hiệu pháp lý của các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người là: 
a. Khách thể của các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người
b. Cá thể của các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người
c. Tập thể của các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người
d. Cụ thể của các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người
313. Một trong những dấu hiệu pháp lý của các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người là: 
a. Mặt khách quan của các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người
b. Cá thể của các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người
c. Tập thể của các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người
d. Cá nhân của các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người
314. Một trong những dấu hiệu pháp lý của các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người là: 
a. Chủ thể của các tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm của con người
b. Cá thể của các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người
c. Tập thể của các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người
d. Cụ thể của các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người
315. Một trong những dấu hiệu pháp lý của các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người là: 
a. Mặt chủ quan của các tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm của con người
b. Cá thể của các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người
c. Tập thể của các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người
d. Cá nhân của các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người
316. Có bao nhiêu dấu hiệu pháp lý của các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người: 
a. 2 dấu hiệu
b. 3 dấu hiệu
c. 4 dấu hiệu
d. 5 dấu hiệu
317. Các loại tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm gồm: 
a. Các tội xâm phạm tình dục, các tội mua bán người, các tội làm nhục người khác
b. Các tội xâm phạm tình dục, tội mua bán chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người
c. Các tội mua bán người, tội đánh tráo người dưới 1 tuổi hoặc chiếm đoạt trẻ em
d. Các tội làm nhục người khác
318. Các tội xâm phạm tình dục bao gồm
a. Tội hiếp dâm; Tội cưỡng dâm; Tội dâm ô với người dưới 16 tuổi; Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm
b. Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Tội mua bán người dưới 16 tuổi
c. Tội hiếp dâm; tội cưỡng dâm; tội dâm ô với người dưới 16 tuổi; tội lây truyền HIV cho người khác
d. Tội dâm ô với người dưới 16 tuổi; tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Tội vu khống hành hạ người khác
319. Các tội mua bán người bao gồm:
a. Tội mua bán người (chủ yếu là tội mua bán phụ nữ, trẻ em); Tội mua bán người dưới 16 tuổi; Tội đánh tráo người dưới 1 tuổi; Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi; Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người
b. Tội mua bán người dưới 16 tuổi; Tội đánh tráo người dưới 1 tuổi; Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi; Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người. Tội làm tổn thương sức khỏe người khác
c. Tội mua bán người (chủ yếu là tội mua bán phụ nữ, trẻ em); Tội sử dụng người dưới 16 tuổi và mục đích khiêu dâm
d. Tội đánh tráo người dưới 1 tuổi; Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi; Tội chống đối người thi hành công vụ
320. Các tội làm nhục người khác bao gồm:
a. Tội làm nhục người khác; Tội vu khống; Tội hành hạ người khác
b. Tội làm nhục người khác; Tội vu khống; Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi
c. Tội hành hạ người khác; Tội mua bán đánh tráo chiếm đoạt trẻ em
d. Tội làm nhục người khác; Tội chống người thi hành công vụ
321. Mục đích của công tác phòng ngừa tội phạm là 
a. Khắc phục, thủ tiêu các nguyên nhân, điều kiện của tình trạng phạm tội nhằm ngăn chặn, hạn chế, làm giảm từng bước tiến tới loại trừ tội phạm này ra khỏi đời sống xã hội
b. Phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, cải tạo người phạm tội trở thành người công dân lương thiện
c. Nhằm phối hợp tiến hành đồng bộ hoạt động giữa các chủ thể khác nhau thuộc cấp mình quản lí theo kế hoạch thống nhất
d. Nhằm động viên, huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia hoạt động phòng chống tội phạm: khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến
322. Các cơ quan bảo vệ pháp luật:
a. Công an, Viện kiểm sát, Toà án
b. Công an, quân đội, Tòa án
c. Công an, Viện kiểm soát, Ủy ban
d. Công an, Viện kiểm soát, Hội đồng nhân dân
323. Nguyên tắc phối hợp chặt chẽ giữa các chủ thể trong công tác phòng ngừa tội phạm:
a. Mỗi chủ thể khi tham gia phòng ngừa tội phạm trong phạm vi và nhiệm vụ phòng ngừa ở từng địa phương, từng ngành mà mình quản lý đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với các chủ thể khác để có thể thực hiện một cách tốt nhất hoạt động phòng ngừa tội phạm
b. Biện pháp phòng ngừa tội phạm luôn được nhận thức rõ ràng, chứa đựng các giải pháp khả thi và phù hợp với điều kiện đặc thù về phòng chống tội phạm ở mỗi địa phương mỗi ngành mỗi lĩnh vực
c. Luôn phải đảm bảo cho mọi người có cơ hội phát triển bình đẳng, không được phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính, thái độ chính trị
d. Đổi mới và hoàn thiện thể chế, chính sách kinh tế, xã hội góp phần bảo đảm an ninh xã hội, nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm
324. Hệ thống các biện pháp phòng ngừa tội phạm được xác định ở mấy mức độ khác nhau:
a. 2 mức độ
b. 3 mức độ
c. 4 mức độ
d. 5 mức độ
325. Hệ thống các biện pháp phòng ngừa tội phạm được xác định ở hai mức độ khác nhau:
a. Phòng ngừa chung (phòng ngừa xã hội) và phòng chống riêng (chuyên môn)
b. Phòng ngừa chung (phòng ngừa chuyên môn) và phòng chống riêng (phòng ngừa xã hội)
c. Phòng ngừa chung (phòng ngừa xã hội) và phòng chống tổng hợp (chuyên môn)
d. Phòng ngừa tổng hợp (phòng ngừa xã hội) và phòng chống riêng (chuyên môn)
326. Phòng ngừa chung là tổng hợp tất cả các biện pháp về: 
a. Chính trị, kinh tế, văn hoá, pháp luật, giáo dục
b. Đặc trưng, chuyên môn của từng ngành, từng lực lượng
c. Kinh tế, tuyến giao thông trọng điểm
d. Lĩnh vực hoạt động của Nhà nước
327. Phòng chống riêng (phòng và chống của lĩnh vực chuyên môn) là:
a. Việc áp dụng các biện pháp mang tính đặc trưng, chuyên môn của từng ngành, từng lực lượng, trong đó có hoạt động của cơ quan công an với vai trò nòng cốt, xung kích
b. Đặc trưng, chuyên môn của từng ngành, từng lực lượng, trong đó có hoạt động của cơ quan công an với vai trò nòng cốt, xung kích
c. Kinh tế, tuyến giao thông trọng điểm
d. Lĩnh vực hoạt động của Nhà nước
328. Khi nghiên cứu các biện pháp phòng chống tội phạm có thê phân loại thành  các hệ thống biện pháp phòng chống như sau
a. Theo nội dung tác động, theo phạm vi, quy mô tác động, theo phạm vi các lĩnh vực hoạt động, theo phạm vi đối tượng tác động
b. Theo nội dung tác động, theo phạm vi, quy mô tác động, theo phạm vi các lĩnh vực hoạt động, theo kinh tế, tuyến giao thông trọng điểm
c. Theo nội dung tác động, theo phạm vi, quy mô tác động, theo phạm vi các lĩnh vực hoạt động, theo lĩnh vực hoạt động của Nhà nước
d. Theo nội dung tác động, theo phạm vi, quy mô tác động, theo phạm vi các lĩnh vực hoạt động
329. Các biện pháp phòng chống tội phạm nói chung trong cả nước:
a. Kinh tế, chính trị, giáo dục
b. Ngoại giao, chính trị, giáo dục
c. Kinh tế, chính trị, ngoại giao
d. Kinh tế, chính trị, quốc phòng an ninh
330. Nội dung hoạt động phòng chống tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm bao gồm: 
a. Tổ chức tiến hành các hoạt động phòng ngừa tội phạm và tổ chức tiến hành các hoạt động phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm.
b. Kịp thời lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng và cơ sở chữa bệnh bắt buộc; quản lý chặt chẽ những người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã, người đang trong giai đoạn Điều tra, truy tố, xét xử
c. Chú trọng bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã, tập trung số đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm
d. Giam giữ, quản lý, giáo dục cải tạo các loại đối tượng; tập trung giáo dục cá biệt đối với số phạm nhân thường xuyên phạm nội quy cơ sở giam giữ, giảm tỷ lệ phạm nhân cải tạo kém
331. Tổ chức tiến hành các hoạt động phòng ngừa tội phạm là:
a. Đổi mới và hoàn thiện thể chế, chính sách kinh tế, xã hội góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm
b. Biện pháp phòng ngừa tội phạm luôn phải đảm bảo cho mọi người có cơ hội phát triển bình đẳng, không được phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính, thái độ chính trị
c. Biện pháp phòng ngừa tội phạm luôn được nhận thức rõ ràng, chứa đựng các giải pháp khả thi và phù hợp với điều kiện đặc thù về phòng chống tội phạm ở mỗi địa phương mỗi ngành mỗi lĩnh vực
d. Có sự phối hợp chặt chẽ với các chủ thể khác để có thể thực hiện 1 cách tốt nhất hoạt động phòng ngừa tội phạm
332. Nguyên tắc tổ chức hoạt động phòng chống tội phạm bao gồm:
a. Nguyên tắc pháp chế, nguyên tắc dân chủ xã hội chủ nghĩa, nguyên tắc nhân đạo, nguyên tắc khoa học và tiến bộ, nguyên tắc phối hợp chặt chẽ giữa các chủ thể, nguyên tắc cụ thể hóa
b. Nguyên tắc pháp chế, nguyên tắc dân chủ xã hội chủ nghĩa, nguyên tắc nhân đạo, nguyên tắc khoa học và tiến bộ, nguyên tắc tích cực chủ động
c. Nguyên tắc phối hợp chặt chẽ giữa các chủ thể, nguyên tắc chủ thể hóa, nguyên tắc quán triệt loại trừ
d. Nguyên tắc quán triệt loại trừ, nguyên tắc phối hợp chặt chẽ giữa các chủ thể, nguyên tắc cụ thể hóa, nguyên tắc tích cực chủ động
333. Có bao nhiêu nguyên tắc tổ chức hoạt động phòng chống tội phạm:
a. 6 nguyên tắc
b. 5 nguyên tắc
c. 4 nguyên tắc
d. 3 nguyên tắc
334. Vai trò của Viện kiểm sát trong phòng, chống tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm là:
a. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với các hoạt động điều tra, xét xử, thi hành án, giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân, giữ quyền công tố
b. Phối hợp tham gia, giúp đỡ các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội thực hiện tốt “Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm”
c. Thông qua hoạt động xét xử các vụ án đảm bảo công minh, đúng pháp luật
d. Trực tiếp tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan đến công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, khắc phục những sơ hở thiếu sót là nguyên nhân, điều kiện của tội phạm
335. Vai trò của Toà án các cấp trong phòng, chống tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm là:
a. Thông qua hoạt động xét xử các vụ án đảm bảo công minh, đúng pháp luật; phát hiện những nguyên nhân, điều kiện của tội phạm để Chính phủ, các ngành, các cấp kịp thời có biện pháp ngăn chặn, loại trừ
b. Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan đến công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, khắc phục những sơ hở thiếu sót là nguyên nhân, điều kiện của tội phạm
c. Kiểm soát việc tuân theo pháp luật đối với các hoạt động điều tra, xét xử, thi hành án, giam giữ, giáo dục, cải tạo nhân phẩm, giữ quyền công tố
d. Tham gia nhiệt tình vào công tác giáo dục, cảm hóa các đối tượng có liên quan đến hoạt động phạm tội tại cộng đồng dân cư
336. Phòng, chống tội phạm được tiến hành mấy hướng cơ bản:
a. 2 hướng cơ bản
b. 3 hướng cơ bản
c. 4 hướng cơ bản
d. 5 hướng cơ bản
337. Hiểu như thế nào về tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự con người?
a. Là những hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý xâm phạm tới quyền được tôn trọng và bảo vệ về nhân phẩm và danh dự được Hiến pháp và pháp luật hình sự ghi nhận và bảo vệ
b. Danh dự, nhân phẩm của con người là những yếu tố về tinh thần, bao gồm phẩm giá, giá trị, sự tôn trọng, tình cảm yêu mến của những người xung quanh
c. Nhân phẩm và danh dự được Hiến pháp và pháp luật hình sự ghi nhận và bảo vệ
d. Là những hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự
338. Trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội, lực lượng nòng cốt được xác định là?
a. Công an nhân dân
b. Bộ đội biên phòng
c. Cảnh sát biên
d. Lực lượng dân quân tự vệ
339. Mục đích của công tác phòng ngừa tội phạm là gì?
a. Ngăn ngừa, phát hiện tiến tới xóa bỏ tội phạm ra khỏi đời sống xã hội
b. Ngăn chặn, hạn chế, làm giảm từng bước tiến tới loại trừ tội phạm ra khỏi đời sống xã hội
c. Khắc phục, thủ tiệu tiến tới xóa bỏ tội phạm ra khỏi đời sống xã hội
d. Hạn chế tình trạng phạm tội tiến tới loại trừ tội phạm ra khỏi đời sống xã hội
340. Nguyên nhân làm xuất hiện tội phạm là gì?
a. Sự tác động của mặt trái của nền kinh tế thị trường; Những tàn dư do chế độ cũ để lại; ảnh hưởng của tội phạm, tệ nạn xã hội của các quốc gia khác; thiếu sót trong giáo dục đạo đức, lối sống; sơ hở, thiếu sót trong các mặt công tác quản lí của Nhà nước
b. Sự yếu kém trong công tác quản lý kinh tế của Nhà nước
c. Sự chống phá của kẻ thù
d. Sót trong giáo dục đạo đức, lối sống của gia đình
341. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm: không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kì hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Được quy định tại?
a. Khoản 1, Điều 20, Hiến pháp năm 2013
b. Khoản 2, Điều 21, Hiến pháp năm 2013
c. Khoản 3, Điều 22, Hiến pháp năm 2013
d. Khoản 4, Điều 19, Hiến pháp năm 2014
342. Điểm a, Khoản 1, Điều 142, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định: “Người nào thực hiện hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ” thì bị phạt tù:
a. Từ 7 năm đến 15 năm
b. Từ 8 năm đến 15 năm
c. Từ 7 năm đến 16 năm
d. Từ 8 năm đến 16 năm
343. Điểm b, Khoản 1, Điều 142, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định: “Người nào thực hiện hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi” thì bị phạt tù:
a. Từ 7 năm đến 15 năm
b. Từ 8 năm đến 15 năm
c. Từ 7 năm đến 16 năm
d. Từ 8 năm đến 16 năm
344. Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định: “Người nào thực hiện hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ”. Được qui định tại:
a. Điểm a, Khoản 1, Điều 142
b. Điểm a, Khoản 1, Điều 143
c. Điểm a, Khoản 1, Điều 144
d. Điểm a, Khoản 1, Điều 145
345. Tại Khoản 1, Điều 144 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định: “Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đang ở trong tình trạng lệ thuộc mình hoặc trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưõng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác”, thì bị phạt tù:
a. Từ 5 năm đến 10 năm
b. Từ 6 năm đến 10 năm
c. Từ 7 năm đến 10 năm
d. Từ 8 năm đến 10 năm
346. Danh dự nhân phẩm của con người là những yếu tố tinh thần, bao gồm phẩm giá, giá trị, sự tôn trọng, tình cảm yêu mến của những người xung quanh...
a. Của gia đình đối với người đó
b. Của bạn bè, đồng nghiệp đối với người đó
c. Của anh em đối với người đó
d. Của xã hội đối với người đó
347. Những yếu tố về tinh thần, bao gồm phẩm giá, giá trị, sự tôn trọng, tình cảm yêu mến của những người xung quanh, của xã hội đối với người đó, được hiểu là
a. Danh dự của con người
b. Nhân phẩm của con người
c. Danh dự, nhân phẩm của con người
d. Yếu tố tâm lý
348. Sự coi trọng của dư luận xã hội, dựa trên giá trị tinh thần, đạo đức tốt đẹp và tỏ rõ sự kính trọng của xã hội, của tập thể đối với con người, được hiểu là
a. Danh dự của con người
b. Nhân phẩm của con người
c. Danh dự, nhân phẩm của con người
d. Yếu tố tâm lý
349. Tổng hợp những phẩm chất mang tính đặc trưng của mỗi cá nhân, những yếu tố đặc trưng này tạo nên giá trị của một con người, được hiểu là
a. Danh dự của con người
b. Nhân phẩm của con người
c. Danh dự, nhân phẩm của con người
d. Yếu tố tâm lý
350. Chửi thề, nói xấu, chia rẽ bè phái, miệt thị, dùng vũ lực như tát, đá, đấm, đánh, giật tóc, lột quần áo... quay video clip các hành vi bạo lực và đưa lên mạng internet được hiểu là
a. Hình thức bạo loạn lật đổ
b. Hình thức gây rối trật tự an toàn xã hội
c. Hình thức khủng bố
d. Hình thức xâm hại danh dự, nhân phẩm
351. Làm ảnh hưởng tới truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta (tình thầy trò, tình bạn bè...) làm ảnh hưởng tới tình hình trật tự xã hội, được xác định là
a. Đặc điểm của tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm của con người đối với cơ quan
b. Đặc điểm của tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm của con người đối với gia đình
c. Đặc điểm của tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm của con người đối với nhà trường
d. Đặc điểm của tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm của con người đối với xã hội
352. Làm nảy sinh mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái, vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn với nhau chỉ vì con cái, được xác định là
a. Đặc điểm của tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm của con người đối với cơ quan
b. Đặc điểm của tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm của con người đối với gia đình
c. Đặc điểm của tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm của con người đối với nhà trường
d. Đặc điểm của tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm của con người đối với xã hội
353. Đẩy mạnh xây dựng, triển khai, áp dụng biện pháp, phòng ngừa các tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm, của con người ở các địa phương được xác định là một trong những
a. Đặc điểm các tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm
b. Nhiệm vụ phòng ngừa các tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm
c. Biện pháp phòng ngừa các tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm
d. Khái niệm các tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm
354. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự xã hội ở các địa phương đối với tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm, được xác định là một trong những:
a. Đặc điểm các tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm
b. Nhiệm vụ phòng ngừa các tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm
c. Biện pháp phòng ngừa các tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm
d. Khái niệm các tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm
355. Nâng cao năng lực chủ thể phòng ngừa các tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm của con người ở các địa phương, được xác định là một trong những:
a. Đặc điểm các tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm
b. Nhiệm vụ phòng ngừa các tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm
c. Biện pháp phòng ngừa các tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm
d. Khái niệm các tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm
356. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các chủ thể phòng ngừa các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người ở các địa phương được xác định là một trong những:
a. Đặc điểm các tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm
b. Nhiệm vụ phòng ngừa các tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm
c. Biện pháp phòng ngừa các tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm
d. Khái niệm các tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm
357. Làm cho người khác bị xúc phạm, tổn thương về tinh thần và xấu hổ đối với những người xung quanh, người trong gia đình, tập thể, trong nhân dân, trong xã hội. Được xác định là
a. Hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm của con người
b. Phạm tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm của con người
c. Tội cố ý làm nhục người khác
d. Tội hành hung làm nhục người khác
358. Khi có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm xảy ra trong khu vực trường, lớp. Sinh viên cần làm gì?
a. Gọi người thân, gia đình, bạn bè đến hành hung
b. Xử lý nội bộ và không cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng
c. Đăng tải, chia sẽ thông tin trên mạng xã hội
d. Kịp thời cung cấp cho cơ quan chức năng những thông tin có liên quan đến vụ việc phạm tội, người phạm tội
359. Trực tiếp tham gia các hoạt động phòng ngừa tội phạm, tham gia vào các tổ chức thanh niên xung kích khi tiến hành điều tra, kiểm soát bảo vệ an ninh, trật tự trong khu vực trường, lớp là trách nhiệm của ai?
a. Ban giám hiệu
b. Ban công đoàn
c. Phòng đào tạo
d. Sinh viên
360. Khi phát hiện các hiện tượng tiêu cực có thể nảy sinh trong trường, lớp như: quan hệ nam nữ không lành mạnh, hành vi nghi vấn nguyện ma túy, cờ bạc, chơi lô đề, cá cược bóng đá... Sinh viên cần phải làm gì?
a. Báo cáo cơ quan chức năng và cán bộ các cấp
b. Không quan tâm, bao che, bênh bạn
c. Quay clip đưa lên mạng
d. Không cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng
BÀI 6 AN TOÀN THÔNG TIN VÀ PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
361. Luật An toàn thông tin mạng gồm bao nhiêu chương, điều?
a. 08 chương, 54 điều
b. 08 chương, 45 điều
c. 07 chương, 54 điều
d. 07 chương, 45 điều
362. Luật An ninh mạng gồm bao nhiêu chương, điều?
a. 07 chương, 34 điều
b. 07 chương, 43 điều
c. 08 chương, 34 điều
d. 08 chương, 43 điều
363. Theo Điều 101 của Nghị định này, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt từ.
a. 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng
b. 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
c. 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
d. 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng
364. Khái niệm an toàn thông tin:
a. An toàn thông tin là an toàn kỹ thuật cho các hoạt động của các cơ sở hạ tầng thông tin, trong đó bao gồm an toàn phần cứng và phần mềm theo các tiêu chuẩn kỹ thuật do Nhà nước ban hành; duy trì các tính chất bí mật, toàn vẹn, sẵn sàng của thông tin trong lưu trữ, xử lý và truyền dẫn trên mạng
b. An toàn thông tin mạng là sự bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin trên mạng tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng của thông tin
c. An toàn thông tin là an toàn kỹ thuật cho các hoạt động duy trì các tính chất bí mật, toàn vẹn, sẵn sàng của thông tin trong lưu trữ, xử lý và truyền dẫn trên mạng
d. An toàn thông tin mạng là sự bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin trên mạng
365. Khái niệm An toàn thông tin mạng:
a. An toàn thông tin mạng là sự bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin trên mạng tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng của thông tin
b. An toàn thông tin là an toàn kỹ thuật cho các hoạt động của các cơ sở hạ tầng thông tin, trong đó bao gồm an toàn phần cứng và phần mềm theo các tiêu chuẩn kỹ thuật do Nhà nước ban hành
c. An toàn thông tin mạng là sự bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin trên mạng tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn
d. An toàn thông tin là an toàn kỹ thuật cho các hoạt động duy trì các tính chất bí mật, toàn vẹn, sẵn sàng của thông tin trong lưu trữ, xử lý và truyền dẫn trên mạng
366. Khái niệm an ninh mạng:
a. An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân
b. An ninh mạng là sự bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin trên mạng tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép
c. An ninh mạng là an toàn kỹ thuật cho các hoạt động duy trì các tính chất bí mật, toàn vẹn, sẵn sàng của thông tin trong lưu trữ, xử lý và truyền dẫn trên mạng
d. An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng sẵn sàng của thông tin trong lưu trữ, xử lý và truyền dẫn trên mạng
367. Một trong những cuộc tấn công mạng nổi bật ở Việt Nam năm 2016:
a. Là cuộc tấn công mạng vào một số màn hình hiển thị thông tin chuyến bay tại khu vực làm thủ tục chuyến bay của các sân bay quốc tế.
b. Mã độc tống tiền (ransomware)
c. Tấn công vào trung tâm dữ liệu của VCCorp
d. Mã độc và Internet of Things (IoT)
368. Nghị định 15 quy định rất cụ thể các hành vi vi phạm về chống thư rác, tin nhắn rác và cung cấp dịch vụ nội mạng mức phạt lên đến bao nhiêu?
a. Lên đến 80 triệu đồng 
b. Lên đến 90 triệu đồng
c. Lên đến 100 triệu đồng
d. Lên đến 200 triệu đồng
369. Hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng? 
a. Đăng tải các thông tin độc hại vi phạm an ninh quốc gia
b. Đăng tải các thông tin bán hàng
c. Đăng tải các thông tin quảng cáo
d. Chia sẻ thông tin hữu ích
370. Hình thức, thủ đoạn chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội? 
a. Hình thức Shishing
b. Kết bạn trên mạng xã hội
c. Chia sẻ bài viết
d. Xin tương tác
371. Luật An toàn thông tin mạng có hiệu lực thi hành từ:
a. Ngày 07 tháng 01 năm 2016.
b. Ngày 01 tháng 07 năm 2016
c. Ngày 01 tháng 07 năm 2015
d. Ngày 07 tháng 01 năm 2015
372. Luật An ninh mạng có hiệu lực thi hành từ:
a. Ngày 01 tháng 01 năm 2019
b. Ngày 01 tháng 10 năm 2020
c. Ngày 10 tháng 01 năm 2019
d. Ngày 10 tháng 10 năm 2020
373. Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống:
a. Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác
b. Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân
c. Thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu, tín phiếu, công trái, séc và các loại giấy tờ có giá trị khác
d. Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc 
374. Thông tin trên không gian mạng có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế:
a. Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác
b. Thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu, tín phiếu, công trái, séc và các loại giấy tờ có giá trị khác
c. Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về ANTT
d. Thông tin có nội dung vu khống về sản phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu, tín phiếu, công trái, séc và các loại giấy tờ có giá trị khác
375. Phạt tiền đối với hành vi phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin hoặc phá hoại thông tin trên môi trường mạng:
a. 140.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng
b. 140.000.000 đồng đến 170.000.000 đồng 
c. 100.000.000 đồng đến 170.000.000 đồng
d. 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng
376. Thông tin là gì?
a. Là sự phản ánh thế giới tự nhiên, xã hội và tư duy của con người.
b. Là sự phản ánh về một đối tượng trong quá trình hoạt động thực tiễn.
c. Là sự phản ánh của tự nhiên và xã hội bằng ngôn từ, ký hiệu, hình ảnh.
d. Là sự phản ánh thế giới khách quan của con người trong quá trình hoạt động.   
377. Một trong những nguyên tắc bảo vệ không gian mạng là:
a. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật
b. Thực hiện tốt các qui định của Nhà nước 
c. Nghiêm cấm xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước 
d. Chủ động phát hiện, phòng ngừa các hoạt động vi phạm pháp luật 
378. Một trong những nguyên tắc bảo vệ không gian mạng là:
a. Thực hiện tốt các qui định của Nhà nước 
b. Nghiêm cấm xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước 
c. Chủ động phát hiện, phòng ngừa các hoạt động vi phạm pháp luật 
d. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng
379. Một trong các biện pháp, phòng chống trên không gian mạng là:
a. Giáo dục nâng cao cảnh giác về đảm bảo an toàn thông tin, các lợi ích và sự nguy hại đến từ không gian mạng.
b. Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền quốc gia, các lợi ích và sự nguy hại đến từ không gian mạng.
c. Giáo dục ý thức cho mọi người trong việc bảo mật các thông tin của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị-xã hội.
d. Giáo dục nâng cao cảnh giác cách mạng chống mọi thủ đoạn vi phạm an toàn thông tin và sự nguy hại đến từ không gian mạng.
380. Bảo vệ không gian mạng của quốc gia là:
a. Bảo vệ các thông tin của Đảng, Nhà nước
b. Bảo vệ các lợi ích quốc gia và dân tộc
c. Bảo vệ các hệ thống thông tin
d. Bảo vệ an toàn thông tin 
381. Một trong các biện pháp, phòng chống trên không gian mạng là:
a. Tuyên truyền, giáo dục các quy định của Đảng, Nhà nước về quản lý không gian mạng.
b. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước  về quản lý không gian mạng.
c. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về quản lý không gian mạng.
d. Tuyên truyền các quy định của pháp luật cho mọi người về quản lý không gian mạng.
382. Một trong các biện pháp, phòng chống trên không gian mạng là:
a. Bồi dưỡng kiến thức và  các kỹ năng phòng, chống tấn công mạng và các hành động phát tán trên không gian mạng.
b. Bồi dưỡng kỹ năng nhận diện các âm mưu, thủ đoạn tấn công mạng và các hình thái phát sinh trên không gian mạng.
c. Bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ về thủ đoạn tấn công mạng và các hình thái phát sinh trên không gian mạng.
d. Bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ nhân viên, chuyên trách làm công tác thông tin nhận diện các âm mưu, thủ đoạn tấn công trên không gian mạng.
383. Các biện pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin:
a. Đặt một mật khẩu cho tất cả các tài khoản 
b. Tạo thói quen quét virus 
c. Luôn đăng tải các hoạt động cá nhân lên các trang mạng xã hội
d. Xài phần mềm crack
384. Mục tiêu lớn nhất thúc đẩy tin tặc hành động là gì?
a. Chính trị
b. Tài chính
c. Thể hiện bản thân
d. Đánh cắp dữ liệu
385. Kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến bảo vệ an ninh mạng, nguy cơ đe dọa an ninh mạng, hành vi xâm phạm an ninh mạng cho cơ quan có thẩm quyền, lực lượng bảo vệ an ninh mạng là nội dung:
a. Biện pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng không gian mạng
b. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng không gian mạng
c. Nguyên tắc của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng không gian mạng
d. Yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng không gian mạng
386. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại mọi hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; sẵn sàng ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh mạng là nội dung:
a. Nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng
b. Đặc điểm bảo vệ an ninh mạng
c. Yêu cầu bảo vệ an ninh mạng
d. Biện pháp bảo vệ an ninh mạng
387. Ngăn chặn, yêu cầu tạm ngừng, ngừng cung cấp thông tin mạng; đình chỉ, tạm đình chỉ các hoạt động thiết lập, cung cấp và sử dụng mạng viễn thông, mạng Internet, sản xuất và sử dụng thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến theo quy định của pháp luật là nội dung:
a. Nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng
b. Hình thức bảo vệ an ninh mạng
c. Biện pháp bảo vệ an ninh mạng
d. Yêu cầu bảo vệ an ninh mạng
388. Bảo vệ an ninh mạng là:
a. Phòng ngừa, điều tra, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng
b. Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng
c. Phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng
d. Điều tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng
389. Thông tin trên không gian mạng có nội dung:” Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc”. Là nội dung vi phạm:
a. Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối TTCC
b. Thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
c. Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống
d. Thông tin trên không gian mạng có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
390. Hành vi không vi phạm pháp luật trên không gian mạng:
a. Tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet.
b. Đăng tải thông tin trên không gian mạng có nội dung sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân.
c. Xem thông tin của người khác.
d. Tuyên truyền, quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
391. Người có hành vi vi phạm được quy định trong  Luật An ninh mạng thì bị xử lý như thế nào?
a. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường
b. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị khiển trách, xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường
c.  Nhẹ thì bị xử lý vi phạm hành chính, nặng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường
d. Có thể bị buộc thôi việc, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường
392. Tội phạm mạng là?
a. Là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để phá hoại, gây gián đoạn hoạt động của máy tính, mạng máy tính được quy định tại Bộ luật Hình sự
b. Là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để thực hiện tội phạm được quy định tại Bộ luật Hình sự
c. Là việc sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để thực hiện hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố
d. Là hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, mật mã, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác để chiếm đoạt, thu thập trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân
393. Sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Câu trên đề cập đến khái niệm về
a. An toàn thông tin mạng
b. An toàn thông tin
c. An ninh mạng
d. An ninh quốc gia
394. Luật An ninh mạng hiện hành được Quốc hội thông qua vào thời gian nào?
a. Ngày 12/6/2018
b. Ngày 12/6/2019
c. Ngày 16/02/2018
d. Ngày 16/02/2019
395. Tội phạm công nghệ cao là gì?
a. Tội phạm quốc tế hoạt động trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, sử dụng công nghệ cao để phạm tội
b. Tội phạm đặc biệt nguy hiểm hoạt động trong và ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam, sử dụng công nghệ cao để phạm tội
c. Tội phạm được thực hiện bằng việc cố ý sử dụng tri thức, kỹ năng, công cụ, phương tiện, công nghệ thông tin ở trình độ cao
d. Tất cả đều đúng
396. Nhận định nào sau đây đúng về tình hình an toàn thông tin ở Việt Nam trong năm 2019?
a. Số cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin Việt Nam có chiều hướng tăng
b. Số cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin Việt Nam có chiều hướng tăng vào đầu năm, giảm vào cuối năm
c. Số cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin Việt Nam có chiều hướng giảm vào đầu năm, tăng vào cuối năm
d. Số cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin Việt Nam có chiều hướng giảm
397. Đâu không phải là hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng?
a. Gửi nhiều tin nhắn cùng lúc, cho nhiều người khác nhau
b. Đăng thông tin sai sự thật, phát tán dưới vỏ bọc tin tức
c. Sử dụng lén tài khoản mạng xã hội của người khác
d. Đăng tin sai lệch về tình hình dịch bệnh covid-19
398. Spam là gì?
a. Nhắn tin cùng lúc cho nhiều người, gây cảm giác bức xúc cho người nhận tin nhắn
b. Gửi tin nhắn liên tục cho một người, gây phiền toái cho người nhận tin nhắn
c. Những thông điệp vô nghĩa và gây phiền toái cho người nhận, được gửi đến nhiều người dùng với cùng một nội dung
d. Gửi tin nhắn tự động trên nhiều kênh khác nhau
399. Các đối tượng chiếm đoạt tài khoản mạng XH thông thường nhằm mục đích gì?
a. Thực hiện âm mưu chính trị
b. Thể hiện trình độ công nghệ thông tin
c. Làm rối loạn an ninh quốc gia
d. Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, giải quyết thù hằn cá nhân
400. Web gồm những trang không được đánh dấu, chỉ mục và không thể tìm kiếm được khi dùng các công cụ tìm kiếm thông thường, được gọi là:
a. Dark web
b. World Wide Web
c. Deep web
d. Dark web và Deep web
401. Hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị xử phạt như thế nào?
a. Cảnh cáo
b. Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng
c. Giáo dục, cải tạo không giam giữ và phạt tiền
d. Phạt 01 – 03 năm tù và phạt tiền
402. “Phishing” là gì?
a. Hình thức chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội
b. Hình thức tín dụng đen
c. Hình thức chiếm quyền giám sát camera
d. Hình thức kinh doanh hàng cấm
403. Lãnh thổ không gian mạng là
a. Lãnh thổ chưa thể xác định
b. Một bộ phận hợp thành lãnh thổ quốc gia
c. Lãnh thổ đang tranh chấp
d. Một bộ phận tách rời với chủ quyền quốc gia
404. Biện pháp phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng: “... về bảo vệ chủ quyền quốc gia, các lợi ích và sự nguy hại đến từ không gian mạng”. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu trên.
a. Bồi dưỡng cán bộ chủ chốt
b. Hợp tác quốc tế
c. Công khai chiến lược
d. Giáo dục nâng cao nhận thức
405. Trang nào thường xuyên đang tải các thông tin xấu, độc, chia rẽ đoàn kết giữa Đảng và nhân dân?
a. Thông tấn xã Việt Nam
b. Dân Luận
c. Đại Đoàn Kết
d. Nhịp cầu tri thức
406. Đâu là biện pháp phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng?
a. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về quản lý không gian mạng
b. Tăng cường hướng dẫn sử dụng các trang mạng xã hội
c. Hạn chế sử dụng các trang mạng xã hội, xây dựng trang mạng xã hội riêng ở VN
d. Tăng nặng các hình phạt khi có hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng
407. Cơ quan nào của QĐ nhân dân VN chuyên trách vấn đề an ninh mạng?
a. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
b. Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng
c. Bộ Tổng tham mưu
d. Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
408. Nguyên tắc của VN trong vấn đề hợp tác quốc tế về an toàn thông tin mạng:
a. Không hợp tác vì có khả năng gây mất an toàn thông tin mạng
b. Hợp tác rất hạn chế, tùy từng thời điểm nhất định
c. Hợp tác trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và các bên cùng có lợi
d. Hợp tác rất hạn chế, tùy từng thời điểm nhất định và hợp tác trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và các bên cùng có lợi
409. Cơ sở pháp lý quy định cụ thể nhất về đảm bảo an toàn thông tin mạng là
a. Hiến pháp 2013
b. Luật An ninh quốc gia 2004
c. Luật An toàn thông tin mạng 2015
d. Luật An ninh mạng 2018
410. Hành vi nào trên không gian mạng là hành vi vi phạm pháp luật?
a. Chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội
b. Sử dụng cùng lúc nhiều tài khoản mạng xã hội
c. Sử dụng tài khoản chưa xác thực
d. Tất cả đều đúng
411. Trách nhiệm của sinh viên trên không gian mạng:
a. Tăng thời gian tương tác trên không gian mạng để nắm bắt thông tin kịp thời
b. Nhận thức đúng an toàn thông tin, không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng
c. Tích cực học tập môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh
d. Không sử dụng mạng xã hội
412. Hoạt động nào sau đây thường thấy ở Dark web?
a. Kêu gọi biểu tình, mua bán người
b. Quảng cáo, buôn bán hàng giả, bất động sản
c.  Phát trực tiếp, trò chơi bạo lực
d. Chợ đen, khủng bố, khiêu dâm, lừa đảo
413. Ba góc của tam giác bảo mật CIA đối vối một thông tin cần bảo vệ gồm:
a. Tính bí mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng
b. Tính bí mật, tính tuyệt đối, tính sẵn sàng
c. Tính tương đối, tính toàn vệ, tính sẵn sàng
d. Tính hệ thống, tính công nghệ, tính an toàn
414. Nhận định nào đúng khi nói về tình hình người dùng internet Việt Nam?
a. Người dùng internet tăng mạnh qua các năm
b. Người dùng internet có trình độ học vấn cao
c. Người dùng internet hiểu rõ việc đảm bảo an toàn thông tin
d. Người dùng internet chủ yếu tập trung ở các đô thị lớn
415. Đâu là hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng?
a. Spam, tin giả, chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội
b. Spam, chia sẻ quyền giám sát camera
c. Chia sẻ tin chính trị, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
d. Tất cả đều đúng
416. Bảo vệ an ninh mạng là gì?
a. Là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm an ninh quốc gia
b. Là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng
c. Là ngăn chặn tuyệt đối, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng
d. Là phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hình sự các hành vi xâm phạm an ninh mạng
417. Hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để thực hiện tội phạm được quy định tại Bộ luật Hình sự hiện hành gọi là gì?
a. Khủng bố mạng
b. Hành vi đe dọa an ninh mạng
c. Tội phạm mạng
d. Người dùng mạng nguy hiểm
418. Đâu là chính sách của nhà nước về an ninh mạng?
a. Là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng
b. Tuyệt đối bảo vệ an ninh mạng trong quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và đối ngoại
c. Xây dựng không gian mạng lành mạnh, không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân
d. Bình đẳng bảo vệ an ninh mạng trong quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và đối ngoại
419. Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống sau: “... áp dụng các biện pháp để bảo vệ không gian mạng quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn XH, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng”.
a. Công an
b. Nhà nước
c. Chính phủ
d. Đảng Cộng sản Việt Nam
420. Đâu là thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
a. Xúc phạm cơ quan, cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội
b. Đăng tải các thông tin sai lệch lên các trang mạng
c. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt quyền giám sát camera, tài khoản mạng xã hội
d. Chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước
421. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia gồm:
a. Hệ thống thông tin chung, bảo quản hiện vật, tài liệu có giá trị
b. Hệ thống thông tin quan trọng phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức ở các cấp
c. Hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý thông tin thuộc bí mật cơ quan
d. Hệ thống thông tin quân sự, an ninh, ngoại giao, cơ yếu
422. Đâu là tình huống nguy hiểm về an ninh mạng
a. Xuất hiện thông tin kích động trên không gian mạng
b. Tấn công vào hệ thống thông tin quan trọng
c. Tấn công thông tin quốc gia trên mạng
d. Tấn công mạng nhằm phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia
423. Luật an toàn thông tin mạng hiện hành là
a. Luật an toàn thông tin mạng năm 2015
b. Luật an toàn thông tin mạng năm 2017
c. Luật an toàn thông tin mạng năm 2019
d. Luật an toàn thông tin mạng năm 2020
424. Thông tin cá nhân là gì?
a. Thông tin cá nhân là thông tin gắn với việc xác định danh tính của một người cụ thể
b. Thông tin cá nhân là thông tin của từng người
c. Thông tin cá nhân là thông tin của cá nhân do cơ quan nhà nước quản lý
d. Tất cả đều đúng
425. Theo Luật an toàn thông tin mạng hiện hành, việc gửi thông tin trên mạng phải bảo đảm yêu cầu nào sau đây?
a. Không giả mạo nguồn gốc gửi thông tin
b. Tuân thủ quy định của Bộ Công An và quy định khác có liên quan
c. Không gửi thông tin cho nhiều người cùng lúc
d. Không gửi thông tin về bí mật nhà nước
426. Theo Bộ luật Hình sự hiện hành, tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông có hình phạt tù cao nhất là
a. 05 năm
b. 15 năm
c. 10 năm
d. 20 năm
427. Theo Bộ luật Hình sự hiện hành, tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông quy định tại Điều nào?
a. Điều 200 đến Điều 215
b. Điều 285 đến Điều 294
c. Điều 285 đến Điều 295
d. Điều 200 đến Điều 214
428. Cơ quan nào thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng?
a. Bộ Công an
b. Bộ Thông tin và Truyền thông
c. Chính phủ
d. Ủy ban nhân dân các cấp
429. Trách nhiệm tổ chức đào tạo, phổ biến kiến thức về an toàn thông tin mạng trong cơ sở giáo dục đại học thuộc về cơ quan nào?
a. Bộ Công an
b. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
c. Bộ Giáo dục và Đào tạo
d. Ban Tuyên giao Trung ương Đảng
430. Phần mềm có khả năng gây ra hoạt động không bình thường cho một phần hay toàn bộ hệ thống thông tin hoặc thực hiện sao chép, sửa đổi, xóa bỏ trái phép thông tin lưu trữ trong hệ thống thông tin là
a. Phần mềm phá thông tin
b. Hệ thống lọc phần mềm độc hại
c. Phần mềm chứa mã độc
d. Phần mềm độc hại
431. Hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?
a. Gửi thư điện tử cho các địa chỉ chưa rõ nguồn gốc
b. Phát tán thư điện tử, phần mềm, thiết lập hệ thống thông tin mới
c. Dừng hoạt động bình thường của hệ thống thông tin hoặc tới khả năng truy nhập hệ thống thông tin của người sử dụng
d. Ngăn chặn việc truyền tải thông tin trên mạng, can thiệp, truy nhập, gây nguy hại, xóa, thay đổi, sao chép và làm sai lệch thông tin trên mạng trái pháp luật
432. Nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng là
a. Cá nhân tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình và tuân thủ quy định của pháp luật về cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên mạng
b. Cơ quan, tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với thông tin do mình xử lý
c. Tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân phải xây dựng và công bố công khai biện pháp xử lý, bảo vệ thông tin cá nhân của tổ chức, cá nhân mình
d. Tất cả đều đúng
433. Hệ thống thông tin được phân loại theo cấp độ an toàn như thế nào?
a. Phân thành 05 cấp độ
b. Phân thành 03 cấp độ
c. Phân thành 04 cấp độ
d. Phân thành 02 cấp độ
BÀI 7 AN NINH PHI TRUYỀN THÔNG VÀ CÁC MỐI ĐE DỌA AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG VIET NAM
434. Một trong các đặc điểm của an ninh phi truyền thống?
a. Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống gồm hai loại là có bạo lực và phi bạo lực
b. Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống chỉ có bạo lực
c. Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống chỉ có phi bạo lực
d. Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống không hình thành bạo lực và phi bạo lực
435. Một trong các đặc điểm của an ninh phi truyền thống?
a. Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống có xu hướng vận động, mở rộng, lan tràn xuyên quốc gia
b. Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống có xu hướng vận động, mở rộng, lan tràn trong mỗi quốc gia
c. Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống có xu hướng vận động, mở rộng, lan tràn trong phạm vi châu lục
d. Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống có xu hướng vận động, mở rộng, lan tràn xuyên khu vực
436. Một trong các đặc điểm của an ninh phi truyền thống?
a. Mối đe dọa an ninh phi truyền thống đe dọa an ninh khu vực, an ninh quốc tế
b. Mối đe dọa an ninh phi truyền thống đe dọa an ninh khu vực
c. Mối đe dọa an ninh phi truyền thống đe dọa an ninh quốc tế
d. Mối đe dọa an ninh phi truyền thống đe dọa an ninh quốc gia
437. Một trong các đặc điểm của an ninh phi truyền thống?
a. Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống có quan hệ, tác động, ảnh hưởng lẫn nhau với các mối đe dọa an ninh truyền thống
b. Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống có quan hệ, tác động, ảnh hưởng lẫn nhau với các mối đe dọa an ninh khu vực
c. Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống có quan hệ, tác động, ảnh hưởng lẫn nhau với các mối đe dọa an ninh quốc tế
d. Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống có quan hệ, tác động, ảnh hưởng lẫn nhau với các mối đe dọa an ninh quốc phòng
438. Một trong các đặc điểm của an ninh phi truyền thống?
a. Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống đa dạng về nguồn gốc, có quá trình tích lũy tiềm tàng
b. Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống đa dạng về nguồn gốc
c. Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống có quá trình tích lũy tiềm tàng
d. Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống đa dạng về nguồn gốc, có quá trình tích lũy tiềm tàng và hoạt động mạnh mẽ
439. Một trong các bối cảnh nảy sinh của an ninh phi truyền thống? 
a. Sự biến đổi của cục diện quốc tế sau chiến tranh lạnh
b. Sự biến đổi của cục diện trong khu vực sau chiến tranh lạnh
c. Sự biến đổi của cục diện quốc tế trước chiến tranh lạnh
d. Sự biến đổi của cục diện quốc tế trong chiến tranh lạnh
440. Một trong các bối cảnh nảy sinh của an ninh phi truyền thống? 
a. Quá trình toàn cầu hóa diễn ra trên phạm vi rộng, tốc độ nhanh
b. Quá trình toàn cầu hóa diễn ra tốc độ nhanh
c. Quá trình toàn cầu hóa diễn ra trên phạm vi rộng
d. Quá trình toàn cầu hóa diễn ra trên phạm vi rộng, tốc độ nhanh và mạnh mẽ
441. Một trong các bối cảnh nảy sinh của an ninh phi truyền thống? 
a. Các quốc gia tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội
b. Các quốc gia tập trung nguồn lực phát triển kinh tế
c. Các quốc gia chưa tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội
d. Các quốc gia tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh
442. Một trong các bối cảnh nảy sinh của an ninh phi truyền thống?
a. Khoa học và công nghệ phát triển
b. Khoa học và công nghệ chưa phát triển
c. Khoa học và công nghệ phát triển ở một số quốc gia phát triển
d. Khoa học và công nghệ phát triển ở các nước tư bản
443. Một trong các giải pháp ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam?
a. Nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và của toàn dân về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
b. Nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và của toàn dân về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống và an ninh truyền thống
c. Nâng cao nhận thức của toàn quân về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
d. Nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
444. Một trong các giải pháp ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam?
a. Tăng cường tiềm lực quốc gia, xây dựng nền tảng kinh tế - xã hội vững chắc, tập trung giải quyết các mâu thuẫn, xung đột xã hội
b. Tăng cường tiềm lực quốc gia, xây dựng nền tảng kinh tế - xã hội vững chắc
c. Tăng cường tiềm lực quốc gia, tập trung giải quyết các mâu thuẫn, xung đột xã hội
d. Tăng cường đẩy mạnh tiềm lực quốc gia, xây dựng nền tảng kinh tế - xã hội vững chắc, tập trung giải quyết các mâu thuẫn, xung đột xã hội
445. Một trong các giải pháp ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam?
a. Tăng cường công tác nghiên cứu, đánh giá tình hình, dự báo kịp thời các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
b. Tăng cường công tác nghiên cứu, đánh giá tình hình, dự báo kịp thời các mối đe dọa an ninh phi truyền thống và an ninh truyền thống
c. Tăng cường công tác nghiên cứu, đánh giá tình hình, dự báo kịp thời các mối đe dọa an ninh phi truyền thống trên thế giới
d. Tăng cường công tác nghiên cứu, đánh giá tình hình, dự báo kịp thời các mối đe dọa an ninh phi truyền thống trong khu vực
446. Một trong các giải pháp ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam?
a. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
b. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống và an ninh truyền thống
c. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quân đội, công tác quản lý nhà nước trong ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
d. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quân đội, công tác quản lý nhà nước trong ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống và an ninh truyền thống
447. Một trong các giải pháp ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam?
a. Phát huy các nguồn lực xã hội, tăng cường hợp tác quốc tế trong ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
b. Phát huy các nguồn lực xã hội, tăng cường hợp tác quốc tế trong ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống và an ninh truyền thống
c. Phát huy các nguồn lực kinh tế - xã hội, tăng cường hợp tác quốc tế trong ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
d. Phát huy các nguồn lực xã hội, trong ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
448. “ Lượng mưa có xu hướng biến động thất thường” là mối đe dọa an ninh phi truyền thống nào?
a. Mối đe dọa từ biến đổi khí hậu toàn cầu
b. Mối đe dọa từ an ninh kinh tế
c. Mối đe dọa từ an ninh xã hội
d. Mối đe dọa từ an ninh thông tin
449. “ Năm 2016, mùa khô nhiều nơi ở miền Nam và miền Trung lượng nước thiếu 30 - 40%” là mối đe dọa an ninh phi truyền thống nào?
a. Mối đe dọa từ biến đổi khí hậu toàn cầu
b. Mối đe dọa từ an ninh kinh tế
c. Mối đe dọa từ an ninh xã hội
d. Mối đe dọa từ an ninh thông tin
450. “ Từ sau năm 2007, kinh tế Viêt Nam có sự bất ổn trong các biến số kinh tế vĩ mô” là mối đe dọa an ninh phi truyền thống nào?
a. Mối đe dọa từ an ninh kinh tế 
b. Mối đe dọa từ biến đổi khí hậu toàn cầu
c. Mối đe dọa từ an ninh xã hội
d. Mối đe dọa từ an ninh thông tin
451. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (01/2016) Đảng ta đã xác định?
a. Các vấn đề an ninh phi truyền thống có mối quan hệ chặt chẽ với các vấn đề an ninh truyền thống và đều là những mối đe dọa đến sự ổn định và phát triển bền vững của quốc gia
b. Các vấn đề an ninh phi truyền thống không có mối quan hệ với các vấn đề an ninh truyền thống và không có những mối đe dọa đến sự ổn định và phát triển bền vững của quốc gia
c. Các vấn đề an ninh phi truyền thống có mối quan hệ chặt chẽ với các vấn đề an ninh truyền thống và không có những mối đe dọa đến sự ổn định và phát triển bền vững của quốc gia
d. Các vấn đề an ninh phi truyền thống có mối quan hệ chặt chẽ với các vấn đề an ninh truyền thống và đều là những mối đe dọa đến sự phát triển của các quốc gia
452. Đâu không phải là vấn đề được đề cập an ninh phi truyền thống?
a. Chiến tranh công nghệ cao
b. Biến đổi khí hậu, thảm họa thiên tai
c. Cạn kiệt tài nguyên
d. Ô nhiễm môi trường, dịch bệnh
453. “ Nạn khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép” là mối đe dọa an ninh phi truyền thống nào?
a. Mối đe dọa từ an ninh môi trường
b. Mối đe dọa từ an ninh kinh tế
c. Mối đe dọa từ an ninh xã hội
d. Mối đe dọa từ an ninh thông tin
454. “ Săn bắt, buôn bán, vận chuyển trái phép động, thực vật hoang dã, quý hiếm” là mối đe dọa an ninh phi truyền thống nào?
a. Mối đe dọa từ an ninh môi trường
b. Mối đe dọa từ an ninh kinh tế
c. Mối đe dọa từ an ninh xã hội
d. Mối đe dọa từ an ninh biến đổi khí hậu
455. “Tàn phá rừng diễn ra ở nhiều địa phương” là mối đe dọa an ninh phi truyền thống nào?
a. Mối đe dọa từ an ninh môi trường
b. Mối đe dọa từ an ninh kinh tế
c. Mối đe dọa từ an ninh xã hội
d. Mối đe dọa từ an ninh biến đổi khí hậu
456. Hiện nay, việc ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ xung đột và chiến tranh với nhiều quốc gia thực chất là …
a. Ngăn chặn, đối phó với các thách thức ANPTT
b. Tranh giành quyền lực
c. Ngăn chặn, đối phó chạy đua vũ trang
d. Lợi ích kinh tế
457. Đối với Việt Nam, nguy cơ xung đột và chiến tranh từ tác động của an ninhphi truyền thống có thể …
a. Ít xảy ra
b. Sẽ xảy ra
c. Không xảy ra
d. Luôn xảy ra
458. “ Với âm mưu lật đổ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý xã hội của Nhà nước, các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động kích động, các hoạt động khủng bố, tạo bất ổn trong đời sống xã hội” là mối đe dọa an ninh phi truyền thống nào?
a. Mối đe dọa chủ nghĩa khủng bố
b. Mối đe dọa vấn đề dân tộc
c. Mối đe dọa vấn đề tôn giáo
d. Mối đe dọa an toàn thông tin
459. “Dịch bệnh covid 19 bắt nguồn từ Vũ Hán năm 2019 và bùng phát ra toàn thế giới” là loại hình an ninh phi truyền thống nào?
a. Mối đe dọa an ninh môi trường
b. Mối đe dọa biến đổi khí hậu
c. Mối đe dọa an ninh tài chính tiền tệ
d. Mối đe dọa an ninh năng lượng
460. Sự khác nhau giữa an ninh phi truyền thống với an ninh truyền thống?
a. An ninh phi truyền thống không có dấu hiệu đấu tranh quân sự
b. An ninh phi truyền thống có dấu hiệu đấu tranh quân sự
c. An ninh phi truyền thống có dấu hiệu của tội phạm
d. An ninh phi truyền thống không có dấu hiệu của tội phạm
461. Sự khác nhau giữa an ninh phi truyền thống với an ninh truyền thống?
a. An ninh phi truyền thống ra đời sau
b. An ninh truyền thống ra đời sau
c. An ninh phi truyền thống chỉ xuất hiện ở các nước xã hội chủ nghĩa
d. An ninh phi truyền thống chỉ xuất hiện ở các nước tư bản
462. Chỉ ra mối đe dọa an ninh phi truyền thống có bạo lực.
a. Buôn bán phụ nữ, trẻ em
b. Biến đổi khí hậu
c. Ô nhiễm môi trường
d. An ninh kinh tế
463. Chỉ ra mối đe dọa an ninh phi truyền thống phi bạo lực
a. Ô nhiễm môi trường
b. Buôn lậu phụ nữ
c. Buôn lậu vũ khí
d. Buôn bán trẻ em
464. An ninh truyền thống đồng nghĩa với…
a. An ninh quốc gia
b. An ninh quốc phòng
c. An ninh chính trị
d. An ninh văn hóa
465. An ninh truyền thống là gì? 
a. Là an toàn, ổn định của đất nước trước các mối đe dọa hoặc tấn công quân sự từ bên ngoài; hay trước các mối đe dọa cả từ bên ngoài và bên trong - Nghĩa là các mối đe dọa đã có từ lâu đời
b. Là an toàn, ổn định của đất nước trước các mối đe dọa hoặc tấn công quân sự từ bên ngoài; hay trước các mối đe dọa cả từ bên ngoài và bên trong - Nghĩa là các mối đe dọa mới xuất hiện trong thời gian gần đây
c. Là an toàn, ổn định của đất nước trước các mối đe dọa hoặc tấn công ngoài phạm vi quân sự từ bên ngoài; hay trước các mối đe dọa cả từ bên ngoài và bên trong - Nghĩa là các mối đe dọa đã có từ lâu đời
d. Là sự mất an toàn và không ổn định của đất nước trước các mối đe dọa hoặc tấn công quân sự từ bên ngoài; hay trước các mối đe dọa cả từ bên ngoài và bên trong - Nghĩa là các mối đe dọa đã có từ lâu đời
466. An ninh phi truyền thống là gì?
a. An ninh phi truyền thống được hiểu là trạng thái an ninh, trong đó đòi hỏi việc bảo đảm sự an toàn, ổn định của mỗi con người, cũng như các quốc gia, dân tộc và cộng đồng quốc tế khỏi sự nguy hiểm gây ra bởi những đe dọa dưới dạng là các tội phạm phi truyền thống có nguồn gốc phi quân sự
b. An ninh phi truyền thống được hiểu là trạng thái an ninh, trong đó đòi hỏi việc bảo đảm sự an toàn, ổn định của mỗi con người, cũng như các quốc gia, dân tộc và cộng đồng quốc tế khỏi sự nguy hiểm gây ra bởi những đe dọa dưới dạng là các tội phạm phi truyền thống có nguồn gốc quân sự
c. An ninh phi truyền thống được hiểu là trạng thái an ninh, trong đó đòi hỏi việc bảo đảm sự an toàn, ổn định của mỗi con người, cũng như các quốc gia, dân tộc và cộng đồng quốc tế khỏi sự nguy hiểm gây ra bởi những đe dọa dưới dạng là các tội phạm truyền thống có nguồn gốc phi quân sự
d. An ninh phi truyền thống được hiểu là trạng thái an ninh, trong đó đòi hỏi việc bảo đảm sự an toàn, ổn định của mỗi quốc gia, dân tộc và cộng đồng quốc tế khỏi sự nguy hiểm gây ra bởi những đe dọa dưới dạng là các tội phạm phi truyền thống có nguồn gốc phi quân sự
467. “An ninh phi truyền thống bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến an ninh quốc gia và khó đối phó hay giải quyết đơn phương bằng biện pháp quân sự. Được xác định là:
a. Một trong những khái niệm an ninh phi truyền thống.
b. Một trong những đặc điểm an ninh phi truyền thống
c. Một trong những nội dung an ninh phi truyền thống.
d. Một trong những giải pháp an ninh phi truyền thông.
468. Một trong những đặc điểm của an ninh phi truyền thống là:
a. Các vấn đề an ninh phim truyền thông đều mang tính xuyên quốc gia thậm chí là xuyên khu vực.
b. Nhiều vấn đề an ninh phi truyền thống là hậu quả trực tiếp của các vấn đề an ninh truyền thống.
c. An ninh phi truyền thống có thể tác động sâu sắc đến quốc phòng của đất nước.
d. An ninh phi truyền thống có thể tác động sâu sắc đến kinh tế xã hội của đất nước.
469. Một trong những mối quan hệ an ninh phi truyền thống với an ninh truyền thống là:
a. Các vấn đề an ninh phi truyền thống ảnh hưởng và hủy hoại an ninh quốc gia dần dần và lâu dài hơn so với các vấn đề an ninh truyền thông.
b. An ninh phi truyền thông làm suy giảm sức mạnh quốc phòng của đất nước.
c. Một số vấn đề an ninh phi truyền thống cũng có thể gây ra mâu thuẫn và xung đột trong an ninh truyền thống.
d. An ninh phi truyền thông gây mất ổn định của quốc gia.
470. “Một số vấn đề an ninh truyền thống có thể phát triển thành các vấn đề an ninh phi truyền thống”. Được xác định là một trong những
a. Khái niệm an ninh phi truyền thống. 
b. Mối quan hệ an ninh phim truyền thông
c. Nội dung an ninh phi truyền thông. 
d. Tác động an ninh phi truyền thống.
471. Điền vào chỗ trống: Các vấn đề an ninh phi truyền thống ảnh hưởng và hủy hoại an ninh quốc gia dần dần và ....
a. Chậm hơn so với các vấn đề an ninh truyền thống.
b. Tiêu cực hơn so với các vấn đề an ninh truyền thống.
c. Rộng hơn so với các vấn đề an ninh truyền thông,
d. Lâu dài hơn so với các vấn đề an ninh truyền thông
472. Sự an toàn của trạng thái hệ thống môi trường lành mạnh, đáp ứng điều kiện sống, sản xuất của con người, đảm bảo sự phát triển của quốc gia. Được xác định là:
a. Khái niệm an ninh môi trường. 
c. Nội dung an ninh môi trường.
b. Đặc điểm an ninh môi trường. 
d. Tác động an ninh môi trường.
473. “Tăng cường tiềm lực quốc gia, xây dựng nền tảng kinh tế - xã hội vững chắc, tập trung giải quyết các mâu thuẫn, xung đột xã hội”. Được xác định là một trong những:
a. Khái niệm an ninh phi truyền thông.
b. Giải pháp phòng chống an ninh phi truyền thông
c. Nội dung phòng chống an ninh phi truyền thông.
d. Tác động an ninh phi truyền thống.
474. Một trong những giải pháp phòng chống an ninh phi truyền thống là:
a. Tăng cường công tác giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
b. Tăng cường tiềm lực quốc gia, xây dựng nền tảng kinh tế - xã hội vững chắc, tập trung giải quyết các mâu thuẫn, xung đột xã hội.
c. Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn biến không để bị động bất ngờ.
d. Bồi dưỡng kỹ năng nhận diện các âm mưu, thủ đoạn tấn công mạng và các hình thái phát sinh trên không gian mạng.
475. Một trong những đặc điểm của an ninh phi truyền thống là:
a. Một số vấn đề an ninh phi truyền thống cũng có thể gây ra mâu thuẫn và xung đột trong an ninh truyền thống. 
b. Các vấn đề an ninh phi truyền thông ảnh hưởng và hủy hoại an ninh quốc gia dần dần và lâu dài hơn so với các vấn đề an ninh truyền thống.
c. Một số vấn đề an ninh truyền thống có thể phát triển thành các vấn đề an ninh phi truyền thống.
d. An ninh phi truyền thông tác động sâu sắc đến kinh tế - xã hội của đất nước.
476. Tác động của an ninh phi truyền thống đối với chính trị - xã hội là:
a. Gây ra sự bất ổn xã hội, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc.
b. Làm kìm hãm, thậm chí phá hoại sự phát triển của nền kinh tế, gây khó khăn trong việc kết hợp kinh tế với quốc phòng và mở rộng hợp tác quốc tế về kinh tế.
c. Làm hạn chế hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và chính quyền các cấp.
d. Làm mất vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và chính quyền các cấp.
477. Tác động của an ninh phi truyền thống đối với kinh tế nước ta là:
a. Làm hạn chế hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và chính quyền các cấp về lĩnh vực kinh tế.
b. Làm cho nền kinh tế nước ta suy thoái, kém phát triển, gây ra những hệ lụy nguy hiểm, khó lường.
c. Làm cho nên công nghiệp nước ta suy thoái, kém phát triển, gây ra những hệ lụy nguy hiểm, khó lường.
d. Làm cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong lĩnh vực kinh tế kém phát triển, gây ra những hệ lụy nguy hiểm, khó lường.
478. Tác động của an ninh phi truyền thống đối với quốc phòng và an ninh nước ta là:
a. Làm hạn chế hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và chính quyền các cấp đối với lực lượng vũ trang.
b. Làm cho nền kinh tế nước ta suy thoái, kém phát triển, gây ra những hệ lụy nguy hiểm, khó lường đến quốc phòng và an ninh.
c. Làm cho nền công nghiệp quốc phòng nước ta suy thoái, kém phát triển, gây ra những hệ lụy nguy hiểm, khó lường.
d. Làm suy giảm sức mạnh quốc phòng của đất nước, gây mất ổn định của quốc gia, tác động hình thành nguy cơ xung đột và chiến tranh.
479. An ninh phi truyền thống theo quan niệm của Liên hiệp quốc gồm:
a. Kinh tế, lương thực, sức khỏe, môi trường, con người, xã hội, chính trị và văn hóa.
b. Kinh tế, trong thực, dịch bệnh, môi trường, con người, dân tộc, khủng bố và chính trị.
c. Kinh tế, nn túy, sức khỏe, môi trường con người, chiến tranh. Cộng đồng và chính trị
d. Kinh tế, thương thực, dịch bệnh, môi trường, con người, tệ nạn, tội phạm và chính trị.
480. Điền vào chỗ trống: An ninh phi truyền thống bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến an ninh quốc gia và .....
a. Dễ đối phó hay giải quyết đơn phương bằng biện pháp quân sự.
b. Khó đối phó hay giải quyết đơn phương bằng biện pháp quân sự.
c. Không đối phó hay giải quyết đơn phương bằng biện pháp phi quân sự.
d. Phải đối phó hay giải quyết đơn phương bằng biện pháp quân sự.
481. An ninh phi truyền thông bao gồm những nội dung nào?
a. Dịch bệnh; tài chính tiền tệ; năng lượng, đói nghèo; thông tin, nguồn nước; dân tộc, tôn giáo; chủ nghĩa khủng bố.
b. Nước biển dâng tài chính tiền tệ, năng lượng môi trường, thông tin, nguồn nước, dân tộc, tôn giáo; tranh chấp biển đảo.
c. Biến đổi khí hậu, tài chính tiền tệ, năng lượng, môi trường, thông tin, nguồn nước, dân tộc, tôn giáo chủ nghĩa khủng bố. 
d. Hiệu ứng nhà kính; tài chính tiền tệ; năng lượng môi trường, thông tin; bản sắc văn hóa; dân tộc, tôn giáo; biên giới lãnh thổ.
482. Khái niệm chủ nghĩa khủng bố quốc tế:
a. Là chủ thể hành vi phi quốc gia bao gồm các tổ chức khủng bố và các phần tử khủng bố.
b. Là hoạt động xâm phạm độc lập chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia.
c. Là hệ tư tưởng tiêu cực, lấy phương thức bạo lực là phương thức chính trong đòi hỏi các yêu sách, thỏa mãn các yêu cầu.
d. Là hoạt động xâm phạm đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
483. Một trong những đặc trưng của chủ nghĩa khủng bố quốc tế là:
a. Tính dân tộc. 
b. Tính cách mạng.
c. Tính lãnh đạo. 
d. Tính chủ thể phi quốc gia.
484. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Được xác định là một trong những:
a. Giải pháp phòng chống an ninh phi truyền thống. 
b. Nội dung phòng chống an ninh phi truyền thông. 
c. Quan điểm phòng chống an ninh phỉ truyền thông.
d. Phương châm phòng chống an ninh phi truyền thông.
485. Khủng hoảng ngân hàng, khủng hoảng tiền tệ, khủng hoảng nợ, khủng hoảng tài chính. Được xác định là:
a. Nội dung an ninh tài chính - tiền tệ. 
b. Mối đe dọa an ninh tài chính - tiền tệ.
c. Đặc trưng an ninh tài chính - tiền tệ. 
d. Khái niệm an ninh tài chính - tiền tệ.
486. Bản chất của an ninh phi truyền thống là:
a. Quân sự là chủ yếu. 
b. Phi quân sự, xuyên quốc gia.
c. Chạy đua vũ trang. 
d. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. 
487. Đối tượng bị đe dọa xâm phạm của an ninh phi truyền thống là:
a. Chủ quyền biển đảo, biên giới lãnh thổ.
b. Chủ quyền lãnh thổ quốc gia, dân tộc.
c. Sự tồn tại, phát triển bền vững của con người, xã hội, môi trường sống
d. Độc lập chủ quyền thống nhất |toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
488. Một trong những đặc điểm của an ninh phi truyền thông là:
a. Các vấn đề an ninh phi truyền thông đều mang tính xuyên quốc gia thậm chí là xuyên khu vực.
b. Làm cho nền kinh tế nước ta suy thoái, kém phát triển, gây ra những hệ lụy nguy hiểm khó lòng.
c. Các vấn đề an ninh phi truyền thống ảnh hưởng và hủy hoại an ninh quốc gia nhanh hơn so với các vấn đề an ninh truyền thống.
d. Làm cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong lĩnh vực kinh tế kém phát triển, gây ra những hệ lụy nguy hiểm, khó lường.
489. Một trong những nội dung của an ninh phi truyền thông là:
a. Quốc phòng và an ninh.
b. An ninh năng lượng.
c. An ninh biên giới.
d. Chủ quyền biển đảo.
490. Một trong các giải pháp để phòng ngừa ứng phó an ninh phi truyền thống là:
a. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
b. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kinh nghiệm kết hợp kinh tế quốc phòng cho các đối tượng.
c. Tăng cường tiềm lực quốc gia, xây dựng quốc phòng và an ninh vững chắc, tập trung giải quyết các mâu thuẫn, xung đột xã hội.
d. Tăng cường tiềm lực quốc gia, xây dựng nền tảng kinh tế - xã hội vững chắc, tập trung giải quyết các mâu thuẫn, xung đột xã hội.
491. Đại dịch Covid 19 là vấn đề an ninh phi truyền thống ở quy mô nào?
a. Khu vực. 
b. Châu lục
c. Toàn cầu. 
d. Quốc gia.
492. Giải quyết các nội dung an ninh phi truyền thống là nhiệm vụ của:
a. Các nước phát triển. 
b. Toàn thế giới.
c. Các nước đang phát triển. 
d. Các nước kém phát triển.
493. An ninh phi truyền thống có tác động, đe dọa như thế nào đến con người, cộng đồng và quốc gia?
a. Trực tiếp 
b. Gián tiếp.
c. Trực tiếp và gián tiếp. 
d. Không ảnh hưởng.
494. Dấu hiệu đặc trưng của an ninh phi truyền thống?
a. Là an ninh có ảnh hưởng đến mọi mặt của một quốc gia dân tộc.
b. Là an ninh gây nên sự khủng hoảng toàn diện của đời sống xã hội.
c. Là an ninh do các thế lực thù địch trong và ngoài nước tạo ra.
d. Là an ninh do những yếu tố phi chính trị, phi quân sự gây ra.
495. An ninh phi truyền thống xuất hiện vào thời kỳ nào?
a. Xuất hiện sau chiến tranh thế giới thứ nhất.
b. Xuất hiện sau chiến tranh thế giới thứ hai.
c. Xuất hiện sau chiến tranh giải phóng ở Việt Nam 1975.
d. Xuất hiện trong vài thập niên gần đây.
496. Một trong những yếu tố để nhận diện an ninh phi truyền thống ở Việt Nam?
a. Phân hóa giàu nghèo ngày càng gia tăng.
b. Cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường.
c. Xuất hiện các loại tệ nạn và tội phạm xã hội.
d. Gây ra những cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội.
497. Một trong những thách thức của an ninh phi truyền thống đối với nước ta là?
a. Làm cho biến đổi khí hậu.
b. Làm cho khoảng cách giàu, nghèo gia tăng.
c. Làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội.
d. Là nguyên nhân gây mất ổn định chính trị, xã hội.
498. Một trong những thách thức của an ninh phi truyền thống đối với nước ta là?
a. Làm cho nền kinh tế kém phát triển
b. Làm cho mâu thuẫn trong xã hội ra tăng.
c. Là nguyên nhân dẫn đến tội phạm xã hội.
d. Là nguyên nhân gây mất ổn định chính trị, xã hội.
499. Một trong những thách thức của an ninh phi truyền thống đối với nước ta là?
a. Làm cho tội phạm kinh tế - xã hội gia tăng.
b. Làm suy giảm đến sự phát triển kinh tế - xã hội
c. Là nguyên nhân dẫn đến mất trật tự an toàn xã hội
d. Gây hoang mang, thiếu niềm tin nhân dân đối với Đảng, Nhà nước
500. Thách thức của an ninh phi truyền thống đối với lĩnh vực quốc phòng an ninh là?
a. Đe dọa đến an ninh chính trị đất nước
b. Đe dọa trực tiếp đến quốc phòng an ninh
c. Cản trở đến xây dựng nền quốc phòng toàn dân
d. Cản trở đến quá trình xây dựng Quân đội trong tình hình mới
501. Một trong các giải pháp ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống là?
a. Nâng cao cảnh giác giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia.
b. Nâng cao nhận thức về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.
c. Nâng cao cảnh giác tích cực tham gia các hoạt động phòng chống.
d. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phát hiện, đấu tranh, ngăn ngừa.
502. Sự kiện khủng bố ở Mỹ diễn ra khi nào?
a. Ngày 09/9/2001
b. Ngày 13/9/2001
c. Ngày 11/9/2001
d. Ngày 11/11/2001
503. An ninh phi truyền thống có những đặc điểm gì?
a. Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống gồm hai loại là có bạo lực và phi bạo lực. Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống có xu hướng vận động, mở rộng, lan tràn xuyên quốc gia.
b. Mối đe dọa an ninh phi truyền thống đe dọa an ninh khu vực, an ninh quốc tế. Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống có quan hệ, tác động, ảnh hưởng lẫn nhau và với các mối đe dọa an ninh truyền thống.
c. Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống đa dạng về nguồn gốc, có quá trình tích lũy tiềm tàng.
d. Tất cả đều đúng
504. Bối cảnh nảy sinh An ninh phi truyền thống là gì?
a. Sự biến đổi của cục diện quốc tế sau chiến tranh lạnh.
b. Quá trình toàn cầu hóa diễn ra trên phạm vi rộng, tốc độ nhanh.
c. Các quốc gia tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; Khoa học và công nghệ phát triển.
d. Tất cả đều đúng
505. Nhận thức của Anh (chị) trong các giải pháp ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống như thế nào?
a. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng.
b. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị.
c. Chủ động trong xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó.
d. Phát huy vai trò của các tổ chức tự quản trong phòng ngừa.
506. Trong thời gian tới, VN có nguy cơ là đối tượng bị khủng bố quốc tế tấn công hay không?
a. Có
b. Chắc chắn có
c. Không
d. Không chắc chắn
507. Từ Đại hội Đảng lần thứ mấy trở về trước, thuật ngữ an ninh phi truyền thống chưa được Đảng ta sử dụng chính thức?
a. Đại hội Đảng lần thứ XI
b. Đại hội Đảng lần thứ XIII
c. Đại hội Đảng lần thứ XII
d. Đại hội Đảng lần thứ IX
508. Theo Anh (chị) cần phải phải làm như thế nào trong giải pháp tăng cường hợp tác quốc tế về phòng ngừa các mối đe dọa an ninh phi truyền thống?
a. Chủ động, tích cực hợp tác
b. Tăng cường quản lý, bảo mật
c. Xây dựng cơ chế lòng tin
d. Chủ động, tích cực hợp tác và xây dựng cơ chế lòng tin
509. Theo Anh (chị) cần phải làm như thế nào để ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
a. Chủ động, tích cực phòng ngừa, ứng phó.
b. Chủ động trong xây dựng kế hoạch phòng chống.
c. Chủ động ứng phó có hiệu quả với các mối đe dọa.
d. Chủ động và tích cực đầu tư cho công tác phòng chống
510. Trong giải pháp tăng cường hợp tác quốc tế về phòng ngừa kiểm soát và ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống cần phải triển khai như thế nào?
a. Chủ động, tích cực hợp tác; Xây dựng cơ chế lòng tin.
b. Quán triệt quan điểm; Thống nhất nhận thức; Chủ động tích cực hội nhập; Tăng cường chia sẻ.
c. Tăng cường quản lý, bảo mật; Chủ động, tích cực phòng ngừa, ứng phó.
d. Xây dựng cơ chế lòng tin; Chủ động, tích cực phòng ngừa, ứng phó.
511. Theo Anh (chị) đánh giá như thế nào về quá trình toàn cầu hóa quốc tế ảnh hưởng đến an ninh phi truyền thống?
a. An ninh phi truyền thống ngày càng thu hẹp hơn.
b. An ninh phi truyền thống ngày càng kiểm soát tốt hơn.
c. An ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp hơn.
d. An ninh phi truyền thống ngày càng đậm nét hơn.
512. Theo Anh (chị) cách xử lý trong chủ động phòng ngừa, ứng phó các mối đe dọa đến an ninh phi truyền thống cần?
a. Tổng hợp các lĩnh vực; Chủ động và tích cực đầu tư; Chủ động xây dựng lực lượng.
b. Hợp tác các lĩnh vực; Chủ động và tích cực đầu tư; Chủ động xây dựng lực lượng.
c. Tách biệt các lĩnh vực; Chủ động và tích cực đầu tư; Chủ động xây dựng lực lượng.
d. Phân loại từng lĩnh vực; Chủ động và tích cực đầu tư; Chủ động xây dựng lực lượng
